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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa 

- Địa chỉ văn phòng: khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Lưu Thị Nhung; Chức 

vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0274.3757543  

- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số 3701653404 đăng ký lần đầu ngày 

20/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 27/04/2021 do UBND thành phố Thuận 

An cấp.  

1.2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: Cơ sở giết mổ gia súc Bình Hòa quy mô 1.000 con/ngày.  

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

Tứ cận tiếp giáp của cơ sở như sau: 

- Phía Bắc: tiếp giáp với mương nước và đường Bình Hòa 05. 

- Phía Nam: tiếp giáp với nhà dân và đất trống. 

- Phía Đông: tiếp giáp với đường đất và kế đến là nhà dân 

- Phía Tây: tiếp giáp với đường đất và kế đến là nhà dân 

Bảng 1. 1. Tọa độ các góc của dự án 

Vị trí Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

A 1204635 687306 

B 1204618 687329 

C 1204477 687208 

D 1204510 687183 

 

Sơ đồ vị trí dự án 
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Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí dự án 
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Hình 1. 2. Mối tương quan của Dự án với các đối tượng KTXH 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần:  

+ Giấy xác nhận số 05/GXN-UBND ngày 26/01/2010 của UBND huyện Thuận 

An (nay là thành phố Thuận An) về việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của 

dự án “Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc xã Bình Hòa”.  

+ Quyết định số 58/QĐ-STNMT ngày 19/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án 

“Mở rộng cơ sở giết mổ gia súc Bình Hòa từ 200 con/ngày lên 1.000 con/ngày”. 

 + Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 52/GP-STNMT ngày 09/05/2018 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về cấp phép xả thải vào nguồn nước của 

Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa.    

- Quy mô của dự án đầu tư: Dự án có quy mô công suất giết mổ 1.000 con/ngày 

với tổng vốn đầu tư là 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng). Dự án nhóm C căn 

cứ khoản 3, điều 10, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 thông qua ngày 13/6/2019. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

ĐƯỜNG ĐT743B 
Cầu Ông Bố 

UBND phường 

Bình Hòa 

1
 k

m
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- Quy mô dự án:  

+ Công suất giết mổ tối đa theo ĐTM được phê duyệt là 1.000 con/ngày.  

+ Tổng diện tích 6.016,3 m2 tọa lạc tại khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Quy trình giết mổ gia súc (heo) và các chất thải phát sinh như sau: 

 

Hình 1. 3. Sơ đồ quy trình giết mổ heo của Cơ sở 

Nhốt heo 

Tắm heo 

Kẹp điện 

Đưa lên bàn tháo tiết 

Trụng nước nóng – cạo 

lông 

Nâng heo lên giàn mổ 

Mổ bụng lấy phủ tạng – 

chẻ đôi 

Làm lòng, cắt đầu, rửa 

Tiếng ồn, CTR 

Nước thải, CTR 

CTR 

Nước thải, ồn 

Xuất thành phẩm 

Kiểm soát giết mổ 

Nước thải, CTR 

Nước  

Nước 

Điện 

Nước 
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Thuyết minh quy trình: 

Cơ sở giết mổ áp dụng quy trình khép kín đó là xây dựng khu vực giết mổ tách 

riêng hoàn toàn với các khu vực khác và có hệ thống phun sương làm mát. 

- Khu nhốt heo: Trước khi tiến hành giết mổ, chủ đầu tư sẽ đưa heo về tập trung 

tại các khu nhốt tạm của cơ sở.  

- Tắm heo: sau khi heo kiểm tra đạt chất lượng được tắm rửa sạch. 

- Kẹp điện: heo sau khi tắm sạch được đưa đến khu vực kẹp điện cho heo ngất, 

điện cơ sở sử dụng là điện sinh hoạt 110V.   

- Đưa lên bàn tháo tiết: Heo được đưa từ chuồng tới bệ riêng để tháo tiết ngay 

không để cho máu heo bị đông lại, tại đây công nhân sẽ dùng dao để tháo tiết cổ heo, 

huyết được hứng riêng và đưa thẳng ra khu thành phẩm. 

- Trụng nước nóng – cạo lông: Sau khi tháo tiết, heo được chuyển qua khu vực 

trụng nước nóng hoặc dội nước nóng (ở nhiệt độ khoảng 650C) tùy theo kích thước to 

hay nhỏ. Trụng nước nóng nhằm mục đích cạo lông được dễ dàng mà không ảnh 

hưởng đến phần thịt bên trong. 

Công đoạn tiếp theo là việc cạo lông heo, heo sau khi trụng nước nóng sẽ được 

chuyển đến khu vực cạo lông heo, việc cạo lông sẽ được thực hiện bằng biện pháp thủ 

công. Trong quá trình cạo lông sẽ phát sinh chất thải là lông heo. 

- Mổ: Sau khi cạo lông, heo được chuyển qua công đoạn mổ để lấy phủ tạng và 

chẻ đôi thịt. 

- Làm lòng: Lòng heo được các buôn lái bỏ vào bịch mang ra nơi tiêu thụ 

(không làm tại cơ sở), riêng lòng già được đưa sang bệ làm lòng để làm sạch phân bên 

trong ruột tại đây sẽ sinh ra chất thải rắn, lòng già tiếp tục được rửa lại bằng nước và 

mang ra nơi tiêu thụ. Còn thịt sẽ được chuyển sang khu treo riêng chờ kiểm tra chất 

lượng. 

- Kiểm tra và xuất thành phẩm: Cuối cùng là khâu kiểm tra chất lượng vệ sinh 

thực phẩm và chuyển đến các thị trường phân phối, xuất bán. 

Một số hình ảnh tại cơ sở: 

  

Hình 1. 4. Khu vực tồn trữ gia súc  Hình 1. 5. Khu vực giết mổ gia súc  
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Hình 1. 6. Lò hơi đốt dầu DO Hình 1. 7. Nhà kho 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Hiện nay, Hợp tác xã đang hoạt động giết mổ với quy mô công suất 200 

con/ngày. HTX đang cải tạo, nâng cấp HTXLNT với công suất 220 m3/ngày nhằm 

đảm bảo xử lý lượng nước thải phát sinh khi nâng công suất giết mổ lên 1.000 

con/ngày theo ĐTM được duyệt. Dự kiến tháng 8/2022 HTX sẽ hoạt động với công 

suất giết mổ tối đa 1.000 con/ngày. 

Bảng 1. 2. Sản phẩm và công suất của dự án 

Tên sản phẩm Đơn vị  
Số lượng khi đạt công suất tối đa 

theo ĐTM (*) 

Heo thịt đã giết mổ Con/ngày 1.000 

(*): Khi đạt công suất giết mổ 1.000 con theo ĐTM được phê duyệt theo Quyết định số 

58/QĐ-STNMT ngày 19/01/2017 

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất của dự án 

 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu: 

Do đặc điểm hoạt động của quy trình giết mổ heo của dự án, nên đầu vào của quy 

trình là heo hơi có trọng lượng trung bình khoảng 80 – 100 kg/con. Toàn bộ lượng heo 

này sẽ được chủ dự án hợp đồng mua về từ các trang trại chăn nuôi trong tỉnh. Nhu 

cầu khối lượng nguyên liệu sử dụng trong năm như sau: 
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Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

TT Tên nguyên liệu Đơn vị  
Số lượng khi đạt công suất 

tối đa theo ĐTM 
Xuất xứ 

1 Heo hơi con/ngày 1.000 Việt Nam 

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa 

 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: 

Trong quá trình hoạt động của dự án, HTX có sử dụng một số nhiên liệu và hóa 

chất như sau: 

Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

TT Nhiên liệu Đơn vị 
Số lượng khi đạt công 

suất tối đa theo ĐTM 

Mục đích sử 

dụng 

1 Gas  kg/ngày 300 Nấu nước 

2 Dầu DO lít/năm 2.000 

Nhiên liệu lò hơi, 

chạy máy máy 

phát điện 

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa 

 Hóa chất sử dụng của dự án 

HTX sử dụng một số hóa chất để vận hành hệ thống xử lý nước thải. Cụ thể như 

sau: 

Bảng 1. 5. Hóa chất sử dụng của dự án 

STT Nguyên liệu Đơn vị  
Số lượng khi đạt công suất 

tối đa theo ĐTM 
Ghi chú 

1 Polymer Kg/ngày 0,1 

Hệ thống 

XLNT 

2 PAC Kg/ngày 10 

3 NaOH Kg/ngày 6 

4 Clorine Kg/ngày 4 

Tổng cộng 20,1  

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa 

1.4.2. Máy móc thiết bị sử dụng tại dự án 

Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại cơ sở như sau: 
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Bảng 1. 6. Danh mục máy móc, thiết bị trong giai đoạn hoạt động của dự án  

STT Tên thiết bị Đơn vị Vị trí 

Khi đạt công suất 

tối đa theo ĐTM 
Xuất xứ  

Số 

lượng  

Tình 

trạng  

1 
Hệ thống giàn 

giết mổ treo 

Hệ 

thống 

Nhà xưởng 1 5 80% 
Việt Nam 

Nhà xưởng 2 20 100% 

2 Chảo cạo lông Cái 
Nhà xưởng 1 5 80% 

Việt Nam 
Nhà xưởng 2 20 100% 

3 Kẹp điện Cái  

Nhà xưởng 1 2 80% 

Việt Nam 
Nhà xưởng 2 8 100% 

4 
Bộ dụng cụ giết 

mổ 
Bộ 

Nhà xưởng 1 10 80% 
Việt Nam 

Nhà xưởng 2 40 100% 

5 
Máy phát điện 

dự phòng 
Cái  - 1 80% Đài Loan 

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa 

Đối với các máy móc, thiết bị HTX luôn thường xuyên bảo dưỡng các máy móc, 

thiết bị này tránh tình trạng hư hỏng xảy ra sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm 

cũng như công nhân sản xuất. 

1.4.3. Nhu sử dụng điện  

- HTX sử dụng nguồn điện cung cấp bởi Công ty Điện lực Thuận An. Điện sử 

dụng chủ yếu phục vụ cho mục đích chiếu sáng, sinh hoạt và vận hành các máy móc, 

thiết bị sản xuất của cơ sở. Nhìn chung, hệ thống cấp điện của cơ sở đã được đầu tư 

khá hoàn chỉnh, cung cấp điện đủ công suất và ổn định. 

- Nhu cầu sử dụng điện khi đi vào hoạt động ổn định: Qđiện = 1.000 kWh/tháng. 

1.4.4. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn nước: Để cung cấp nước cho quá trình sinh hoạt của công nhân trong quá 

trình làm việc tại cơ sở, Hợp tác xã sử dụng nguồn nước cấp trong khu vực. 

a.Nhu cầu nước cho sinh hoạt 

Hiện tại, số lượng công nhân viên của cơ sở là 10 người. Căn cứ theo thực tế nhu 

cầu sử dụng nước hằng ngày của toàn cơ sở nước cấp cho sinh hoạt là 1m3/ngày. Khi 

HTX hoạt động đạt công suất tối đa theo ĐTM, số lượng công nhân viên sẽ tăng lên 30 

người.  
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Bảng 1. 7. Tiêu chuẩn nước cho nhu cầu sinh hoạt trong cơ sở sản xuất nông 

nghiệp 

Loại phân xưởng 
Tiêu chuẩn dùng nước 

sinh hoạt (lít/người.ca) 

Hệ số không điều hòa 

(Kgiờ) 

Phân xưởng tỏa nhiệt > 20 

Kcalo/m3.giờ 
45 2,5 

Phân xưởng khác 25 3,0 

Nguồn: TCXDVN 33 : 2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế, Bộ Xây dựng, 3/2006 

Như vậy: tổng lượng nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt mỗi ngày của dự án sau 

khi đạt công suất tối đa là: 

 QSH khi đi vào hoạt động ổn định = Qsh hiện hữu + (30 người x Tiêu chuẩn dùng nước sinh 

hoạt (lít/người.ca) x Hệ số không điều hòa (Kgiờ)) = 1m3/ngày + (30 x 45 lít/người x 

2,5) /1.000 = 4,4 m3/ngày. 

Trong đó: 

Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt (lít/người.ca): 45 lít/người.ngày  

Hệ số không điều hòa (Kgiờ): 2,5 

b.Nhu cầu nước cho hoạt động giết mổ 

Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động giết mổ 

TT Nhu cầu sử dụng nước 
Khi đạt công suất tối 

đa theo ĐTM 
Đơn vị 

1 
Nước cho giết mổ heo và vệ sinh 

heo 
70 M3/ngày 

2 
Nước nhúng heo (nước nóng để 

cạo sạch lông heo) 
60 M3/ngày 

3 
Khu giết mổ, khu vực lưu trữ heo, 

vệ sinh thiết bị 
66 M3/ngày 

Tổng 196 M3/ngày 

  Nước cho giết mổ heo và vệ sinh heo: theo thực tế hoạt động của cơ sở hiện 

hữu tại khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

thì định mức nước dùng cho giết mổ heo và vệ sinh thiết bị sau giết mổ khoảng 70 

lít/con. Với lượng heo giết mổ sau khi đạt công suất tối đa là 1000 con/ngày thì lượng 

nước dùng cho giết mổ, vệ sinh heo là 1000*70/1000=70 m3/ngày. 

  Nước nhúng heo (nước nóng để cạo sạch lông heo): tại cơ sở hiện nay trung 

bình 2m3/bể nhúng, có 6 bể nhúng tương đương 12 m3/ngày. Khi đạt tối đa công suất 

với số lượng heo 1.000 con/ngày cơ sở sẽ xây thêm 12 bể nhúng tương đương 24 
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m3/ngày, do số lượng heo giết mổ nhiều hơn nên nước sẽ được châm thêm vào bể 

nhúng khoảng 2m3/ngày/bể tương đương 24 m3/ngày. Như vậy lượng nước nhúng heo 

khi đạt tối đa công suất khoảng 60 m3/ngày 

 Nước cho vệ sinh sàn và thiết bị:  

Khi hoạt động đạt công suất tối đa: Tính trung bình 22 lít/m2/ca, diện tích sàn cần 

rửa (khu giết mổ, khu  vực lưu trữ heo) là 1.500 m2 và 1 ngày giết mổ 2 ca, lượng 

nước cho rửa sàn là 2 * 1.500 m2 * 22 lít/m2 /1000 = 66 m3/ngày 

c/ Nhu cầu nước cho tưới cây, tưới đường: 

Bảng 1. 9. Tiêu chuẩn nước tưới cây, tưới đường 

Mục đích dùng nước Đơn vị tính 
Tiêu chuẩn dùng nước  

cho 1 lần tưới  

Tưới bằng thủ công mặt đường hoàn 

thiện 
(lít/m2) 0,4 – 0,5  

Tưới thảm cỏ và bồn hoa (lít/m2) 4 – 6  

Nguồn: TCXDVN 33:2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế, Bộ Xây dựng, 3/2006 

Số lần tưới cây, tưới đường của dự án là 1 lần/ngày. 

Căn cứ vào diện tích của cây xanh và đường giao thông nội bộ của dự án thì 

lượng nước tưới cây và tưới đường được tính như sau: 

Qtưới = (6 l/m2 x 640 m2) + (0,5 l/m2 x 536,4 m2) = 4.100 lít/ngày = 4,1 m3/ngày. 

d/ Nhu cầu nước cho Phòng cháy chữa cháy: 

Nước phục vụ cho PCCC: Được tính cho 1 đám cháy là 15 lít/s, trong 3h. Vậy 

sẽ có khoảng: Q =  370 m3, đây chỉ là lượng nước dự phòng cho PCCC. 

Hệ thống PCCC được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 2622-1995 Phòng cháy 

chữa cháy cho nhà và công trình và TCVN 5760-1993 - Hệ thống cấp nước chữa cháy. 

Tổng nhu cầu nước cho dự án được tổng hợp trong bảng sau: 

Stt Mục đích sử dụng 
Nhu cầu sử dụng 

(m3/ngày) 

1 Nước sinh hoạt 4,4 

2 Nước cho hoạt động giết mổ  196 

2.1 Nước cho giết mổ heo và vệ sinh heo 70 

2.2 
Nước nhúng heo (nước nóng để cạo sạch lông 

heo) 
60 

2.3 
Khu giết mổ, khu vực lưu trữ heo, vệ sinh thiết 

bị 
66 
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Stt Mục đích sử dụng 
Nhu cầu sử dụng 

(m3/ngày) 

3 Nước tưới cây, rửa đường 4,1 

4 Nước phòng cháy chữa cháy (1 đám cháy) 370 

 Tổng cộng 574,5 

 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1. Các hạng mục chính của dự án 

Các hạng mục công trình chính phục vụ cho hoạt động của dự án gồm có khu nhà 

xưởng, văn phòng,….và các hạng mục công trình phụ trợ khác như hạ tầng giao thông, 

cấp thoát nước, sân bãi, cây xanh.  

Hiện nay, HTX đã xây dựng hoàn thiện khu vực nhà xưởng mở rộng để đảm bảo 

đáp ứng khi tăng công suất giết mổ lên 1.000 con heo theo ĐTM đã được phê duyệt. 

Cơ cấu sử dụng đất của dự án như sau:  

Bảng 1. 10. Bảng cơ cấu sử dụng đất của dự án 

STT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng công trình  2.511,0 41,74% 

2 Đất cây xanh 1.610,30 26,77% 

3 Đất giao thông, sân bãi 1.895,00 31,50% 

Tổng 6.016,30 100% 

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa 

1.5.1.1. Đất xây dựng công trình 

Bảng 1. 11. Các hạng mục công trình xây dựng của dự án 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Ghi chú 

A 
Công trình xây 

dựng 
2.511,0 41,74%   

I Công trình chính 2.220,0 25,93%   

1.1 Xưởng 1 660,0 10,97%   

  
Khu vực tồn trữ gia 

súc 
360     
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STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Ghi chú 

  
Khu vực giết mổ gia 

súc 
300     

1.2 Xưởng 2 1.500 24,93%   

  
Khu vực tồn trữ gia 

súc 
800     

  
Khu vực giết mổ gia 

súc 
700     

1.3 Khu vực hành chính 60 1,00%   

II Công trình phụ trợ  67,0 1,11%   

2.1 Khu đặt lò hơi 15 0,25% 
Lắp đặt mới tại khu 

vực gần xưởng 2 

2.2 Khu vệ sinh 40 0,66% 

Gồm nhà vệ sinh khu 

văn phòng và nhà vệ 

sinh khu vực xưởng 2 

(mới xây dựng) 

2.3 Nhà kho 12 0,20% 
Bổ sung diện tích so 

với ĐTM được duyệt 

III 
Công trình bảo vệ 

môi trường 
224,0 3,72%   

3.1 Nhà chứa CTNH 20 0,33%   

3.2 
Hệ thống xử lý nước 

thải 
204 3,39% 

Cải tạo và xây dựng 

HTXLNT lên 220m3 

/ngày (giảm diện tích 

so với ĐTM được 

phê duyệt) 

B Đất cây xanh 1.610,3 26,77%   

C 
Đất giao thông, sân 

bãi 
1.895,0 31,50% 

Điều chỉnh diện tích 

do bổ sung bố trí 

công trình phụ trợ, 

giảm diện tích 

HTXLNT  

Tổng cộng 6.016,3 100,00%   
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Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa 

 Nhà xưởng (khu vực tồn trữ và giết mổ gia súc) 

- Công năng nhà xưởng bao gồm khu vực giết mổ gia súc (heo) và khu vực tồn 

trữ gia súc (heo). 

- Loại công trình: công trình công nghiệp 

- Kết cấu: khung thép, sàn bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp tôn. 

- Độ dốc mái; i = 20% 

- Chiều cao công trình: 9 m. 

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thú y theo Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 

20/06/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ tập trung: nhà xưởng sản xuất được bố trí khu 

tồn trữ và khu giết mổ riêng biệt. Mỗi khu đều thực hiện riêng, có bể nước khử trùng 

giữa các khu với nhau. 

 Văn phòng 

+ Diện tích: 60 m2, được bố trí cách ly với khu vực lưu giữ và giết mổ gia súc 

+ Kết cấu: móng, đà kiềng, cột, sàn bằng bê tông cốt thép; mái tôn; tường xây 

gạch 

cao đến mái, nền bê tông. 

 Khu đặt lò hơi 

Cơ sở lắp đặt mới 01 lò hơi đốt dầu DO công suất 500kg/giờ để cung cấp hơi cho 

công đoạn làm nóng nước đánh lông. 

Lò hơi được bố trí trong nhà chứa riêng diện tích: 15 m2, cách ly với xưởng sản 

xuất bởi đường đi rộng 6m. 

1.5.1.2. Đất cây xanh  

Nhằm tạo cảnh quan chung cho toàn dự án và góp phần giảm thiểu các tác động 

từ họat động của cơ sở đến môi trường xung quanh, góp phần điều hòa vi khí hậu tại 

dự án, Chủ đầu tư đã bố trí trồng cây xanh xung quanh khu vực cơ sở, bố trí các thảm 

cỏ hài hòa với tổng thể khuôn viên của cơ sở.   

Quy cách trồng cây xanh trong và xung quanh khuôn viên dự án (Tỷ lệ đất cây 

xanh đảm bảo 20% phù hợp với quy định tại mục 2.6.5 QCVN 01:2021/BXD). Dự án 

dự dịnh sẽ trồng các loại cây cảnh, cây ăn trái, cây sao hoặc cây dầu. Cây sẽ được 

trồng thành hàng, hai hàng liên tiếp cây sẽ được trồng so le nhau. Cây xanh có tác 

dụng che nắng, hút bớt bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, hút tiếng ồn 

và che chắn tiếng ồn. Mặt khác, còn tạo thẩm mỹ cảnh quan, tạo cảm giác êm dịu về 

màu sắc cho môi trường.   

Khu vực trồng cây xanh: trồng trên tuyến đường nội bộ, sân bãi, khu vực đất 

trống giữa các hạng mục công trình của dự án 

1.5.1.3. Đất giao thông  

Hiện trạng cơ sở hạ tầng giao thông của khu vực triển khai dự án đều hoàn thiện 

và trải đá bi. Thuận lợi cho việc vận chuyển gia súc và sản phẩm của dự án.  
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1.5.2. Các hạng mục phụ trợ của dự án 

1.5.2.1. Hệ thống giao thông 

a. Giao thông đối ngoại 

Mạng lưới giao thông đối ngoại của dự án cách các tuyến đường lớn như: cách 

đường DT743 khoảng 2km, cách Quốc lộ 13 khoảng 1km. 

Các tuyến đường có kết cấu mặt đường bêtông nhựa nóng hạt mịn, trồng cây và 

thảm cỏ kết hợp lối bộ hành láng ximăng hoặc lót đan, có bố trí hệ thống cây xanh và 

điện chiếu sáng. 

b. Giao thông đối nội 

Hệ thống sân bãi và đường nội bộ với diện tích 1.780 m2 (chiếm tỷ lệ 29,59% so với 

tổng diện tích của toàn cơ sở). 

- Hệ thống đường nội bộ tại cơ sở là đường nhựa rộng khoảng 6m. Sân bãi rộng 

dùng làm chỗ đậu cho xe tải chở vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm. 

- Cơ sở trồng cây xanh giúp không khí trong lành, tạo cảnh quan đẹp và hạn chế 

ô nhiễm phát tán. 

1.5.2.2. Hệ thống cấp điện  

Hệ thống cấp điện bao gồm đường dây trung thế, trạm biến áp 2.500 KVA, dây 

hạ thế, hệ thống chiếu sáng nội bộ .v.v...Nguồn cung cấp điện cho dự án là Công ty 

Điện lực trong khu vực. 

1.5.2.3.  Hệ thống thông tin liên lạc 

Nguồn thông tin liên lạc cho dự án được lấy từ hệ thống thông tin hiện hữu từ các 

nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của bưu điện tỉnh Bình Dương. 

1.5.2.4. Hệ thống cấp nước 

Để cung cấp nước cho quá trình sinh hoạt của công nhân trong quá trình làm việc 

tại cơ sở, Hợp tác xã sử dụng nguồn nước cấp trong khu vực.  
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

Cơ sở giết mổ gia súc Bình Hòa do Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa 

làm chủ đầu tư có vị trí tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Cơ sở đã được UBND huyện Thuận An (nay là thành phố Thuận An) cấp giấy xác 

nhận số 05/GXN-UBND ngày 26/01/2010 về việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi 

trường của dự án “Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc xã Bình Hòa”. 

Hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ Bình Hòa là phù hợp với Quy hoạch hệ 

thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và định 

hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 22/06/2016 của 

UBND tỉnh Bình Dương. 

Năm 2016, HTX đã được UBND thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An) 

chấp thuận chủ trương mở rộng, nâng cấp cơ sở giết mổ với quy mô 1.000 con/ngày tại 

văn bản số 1358/UBND-KT ngày 12/08/2016.  

Đồng thời, HTX đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 58/QĐ-STNMT ngày 

19/01/2017 cho dự án “Mở rộng cơ sở giết mổ gia súc Bình Hòa từ 200 con/ngày lên 

1.000 con/ngày”. 

Như vậy, vị trí đầu tư cơ sở giết mổ gia súc Bình Hòa là hoàn toàn phù hợp với 

các quy hoạch sử dụng đất, với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 

Thuận An nói riêng và của tỉnh Bình Dương nói chung.  

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

2.2.1. Sự phù hợp của dự án đối với hệ thống thoát nước mưa  

HTX đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom và thoát nước mưa: 

- Nước mưa từ mái nhà xưởng được thu gom và đưa xuống bởi các phễu thu và 

đường ống nhựa uPVC có đường kính 160mm.  

- Nước mưa trên bề mặt toàn cơ sở được thu gom bằng các cống D300-D600mm 

và mương bê tông, có kích thước B x H: 200 x 200 mm, rồi chảy ra mương thoát nước 

cạnh cơ sở. 

 Đánh giá khả năng thoát nước mưa 

Theo tính toán, để đảm bảo lượng nước mưa chảy tràn tối đa tại khu vực dự án, 

các tuyến cống cần phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Đảm bảo đường kính tối thiểu để có thể nạo vét dễ dàng. Đường kính cống cần 

phải lớn hơn hay bằng trị số D min theo Bảng 10, TCVN 7957:2008 Thoát nước - 

Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế; 

Bảng 2. 1. Đường kính nhỏ nhất của cống thoát nước 

Loại hệ thống thoát nước 
Đường kính nhỏ nhất D (mm) 

Trong tiểu khu Đường phố 
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Hệ thống thoát nước mưa 200 400 

- Đảm bảo vận tốc dòng chảy không nhỏ hơn vận tốc không lắng theo mục 4.6.1 

TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết 

kế; 

Bảng 2. 2. Vận tốc không lắng của cống thoát nước 

STT D, mm V min, m/s 

1 150 - 200 0,7 

2 300 - 400 0,8 

3 400 - 500 0,9 

4 600 - 800 1,0 

5 900 - 1200 1,15 

6 1300 - 1500 1,2 

7 >1500 1,3 

- Đảm bảo độ đầy tối đa của ống theo mục 4.5.2 TCVN 7957:2008 Thoát nước - 

Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế. 

Bảng 2. 3. Độ đầy tối đa của cống thoát nước 

STT D, mm (h/D)max 

1 200 - 300 0,6 

2 350 - 450 0,7 

3 500 - 900 0,75 

4 > 900 0,8 

Nhận xét:  

Các đường ống cống thoát nước của dự án sử dụng cống BTCT có đường kính 

D300-600mm, do đó đảm bảo đường kính tối thiểu đối với hệ thống thoát nước mưa, 

vận tốc dòng chảy tính toán lớn hơn vận tốc không lắng và đảm bảo độ đầy tối đa 

(0,8), đáp ứng theo TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài 

- Tiêu chuẩn thiết kế. 

 Về khả năng đáp ứng của mương thoát nước khu vực: 

Tổng lưu lượng nước mưa chảy tràn phát sinh tại cơ sở trong giai đoạn vận 

hành được ước tính theo công thức sau:   

Qtt  = q x F x C (1) 
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(Nguồn: TCXDVN 51:2008) 

Trong đó: 

q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

C: Hệ số dòng chảy 

Hệ số dòng chảy C phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính 

toán P. P là chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán được xác định theo bảng 4 của TCVN 

51:2008. Đối với dự án thuộc khu công nghiệp có công nghệ bình thường nên chọn P 

= 5 năm. 

C: Hệ số dòng chảy, đối với từng loại bề mặt phủ C có giá trị khác nhau, nên C 

được chọn được xác định bằng phương pháp bình quân theo diện tích. Theo bảng 5 

của TCXDVN 51:2008, diện tích đối với mái che, mặt phủ bê tông là 4.406m2 → C1 

=0,8; diện tích mặt cỏ là 1.610,3 m2 → C2 =0,34 

Như vậy C = (0,8 x 4.406 + 0,34 x 1.610,3)/ 6.016,3 = 0,71 

F: Diện tích lưu vực và hệ số tuyến cống phục vụ, F = 6.016,3 m2 = 0,602 ha 

Cường độ mưa được tính toán như sau:  

q = A(1+C .lgP)/(t+b)n 

A, C, b, n- Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương theo bảng B.1 

của TCVN 7957:2008, (đối với khu vực tỉnh Bình Dương, chọn A=11650; C=0,58; 

b=32; n=0,95 tương ứng với hệ số của thành phố Hồ Chí Minh) 

t: thời gian dòng chảy mưa tính toán (phút). Khu vực Bình Dương, thời gian mưa 

lớn nhất t = 120 phút (trong khu vực có hệ thống thoát nước mưa) 

Thay vào ta có:        q= 11650(1+0,58*lg5)/(120+32)0,95 = 138,48 l/s.ha 

Thay số liệu vào công thức (1), chúng tôi tính được: Q = 59,2 (l/s) 

Bên cạnh đó, lưu lượng xả nước thải tối đa của cơ sở là 200,4 m3/ngày (tương 

đương 2,4 l/s). 

Mương thoát nước mưa cạnh cơ sở có bề rộng 2m, độ dốc i= 0,6 và độ đầy 0,70. 

Theo “Giáo trình Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước” của 

GS.TSKH Trần Hữu Uyển, NXB Xây Dựng năm 2010 thì lưu lượng thoát nước tối đa 

của mương là 1.560 l/s.  

Do đó, tổng lưu lượng tiêu thoát nước mưa và nước thải của cơ sở là 61,6 l/s (rất 

nhỏ so với lưu lượng mà mương thoát nước của khu vực có thể tiếp nhận). Do đó, 

mương thoát nước của khu vực đảm bảo tiêu thoát lưu lượng nước mưa và nước thải 

phát sinh từ cơ sở. 

2.2.2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nước 

thải  

Toàn bộ nước thải phát sinh từ cơ sở được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý 

nước thải trước khi thải ra môi trường. Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột B thoát ra mương thoát nước cạnh dự án, sau đó chảy vào Rạch Cùng  kênh tiêu 

Bình Hòa  rạch Vĩnh Bình và cuối cùng ra  sông Sài Gòn.  
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Hình 2.1.Mương nước cạnh cơ sở Hình 2.2. Rạch Cùng 

Theo kết quả tính toán hiệu quả xử lý các bể từ hệ thống xử lý nước thải, nồng độ 

nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2. 4. Nồng độ nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải của dự án 

Stt Chỉ tiêu/ đơn vị Kết quả 
QCVN 40:2011/ 

BTNMT (B) 

1 COD (mg O2/L) 94 150 

2 BOD5 (mgO2/L) 34 50 

3 SS(mg/L) 20 100 

4 Tổng N (mg/L) 35 40 

5 Tổng P (mg/L) 4,4 6 

Ghi chú:  

QCVN 40:2011/BTNMT (B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Nước thải công nghiệp 

Đánh giá khả năng tiếp nhận của sông Sài Gòn được thực hiện theo phụ lục 1 - 

thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, cụ thể như sau: 

- Vị trí xả thải đề xuất không nằm trên hoặc ngay gần thượng lưu khu vực bảo hộ 

vệ sinh. 

- Vị trí xả thải đề xuất không nằm trong khu vực bảo tồn. 

- Sông Sài Gòn có chất lượng nước tốt, không xảy ra hiện tượng nước đen và bốc 

mùi hôi thối. 

- Sông Sài Gòn tại khu vực xả thải hiện nay không xảy ra hiện tượng các sinh vật 

thủy sinh bị đe dọa sự sống hoặc xảy ra hiện tượng cá, thủy sinh vật chết hàng loạt.  

- Sông Sài Gòn chưa từng xảy ra hiện tượng tảo nở hoa. 
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- Khu vực chưa từng có báo cáo, số liệu liên quan đến vấn đề bệnh tật cộng đồng 

do tiếp xúc với nguồn nước mặt gây ra.  

Quá trình đánh giá khả năng tiếp nhận được thực hiện theo phụ lục 1 - thông tư 

số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các 

thông số cụ thể và đánh giá chi tiết sẽ được tính toán như sau: 

- Các thông số được đánh giá về khả năng tiếp nhận nước thải của sông Sài Gòn 

bao gồm: COD, BOD5, SS, NH3-N, tổng N, tổng P 

- Giả thiết rằng các chất ô nhiễm sau khi đi vào nguồn nước tiếp nhận sẽ không 

tham gia vào các quá trình biến đổi chất trong nguồn nước như: 

+ Lắng đọng, tích lũy, giải phóng các chất ô nhiễm 

+ Tích đọng các chất ô nhiễm trong thực vật, động vật thủy sinh 

+ Tương tác vật lý, hóa học hoặc/và sinh học của các chất ô nhiễm trong 

nguồn nước.  

+ Sự bay hơi của các chất ô nhiễm ra khỏi nguồn nước. 

 Nồng độ chất ô nhiễm trong nguồn tiếp nhận 

Nguồn nước tiếp nhận sông Sài Gòn theo kết quả từ chương trình quan trắc tỉnh 

tháng 5/2022 như sau: 

Bảng 2. 5. Chất lượng nước mặt sông Sài Gòn 

Stt Chỉ tiêu/ đơn vị Kết quả 
QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (A2) 

1 Nhiệt độ  29,3 - 

2 pH 6,6 6-8,5 

3 DO  3,6 ≥5 

4 NO3-N  < 0,16  5 

5 NO2-N  0,016 0,05 

6 NH3-N  0,19 0,3 

7 SS  9 30 

8 COD  12 15 

9 BOD5  5 6 

10 Coliform  2.300 5.000 

11 Cl-  8,6 350 
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Stt Chỉ tiêu/ đơn vị Kết quả 
QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (A2) 

12 Fe  0,66 1 

13 PO4
3-   0,060 0,2 

 

 Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm 

Tải lượng tối đa chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với một chất ô 

nhiễm cụ thể được tính theo công thức: 

Ltđ = Qs * Cqc * 86,4           (1)        

Trong đó: 

Ltđ: tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận (kg/ngày) 

Cqc: giá trị nồng độ giới hạn theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (mg/l) 

Qs: lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất tại đoạn sông cần đánh giá (m3/s) 

Qt: lưu lượng nước thải lớn nhất (m3/s) 

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 

Bảng 2. 6. Các thông số tính toán tải lượng 

STT Thông số Nguồn thải Sông Sài Gòn 

1 Qs (m3/s) - 12,7 

2 Qt (m3/s) 0,0025 - 

Kết quả tính toán như sau: 

Bảng 2. 7. Tải lượng ô nhiễm tối đa sông Sài Gòn có thể tiếp nhận 

STT Chỉ tiêu Giá trị Cqc Ltđ 

1 COD (mgO2/L)  15 16.459 

2 BOD5 (mgO2/L)  6 6.584 

3 NH3-N (mg/L) 0,3 329 

4 Tổng N (mg/L) - - 

5 Tổng P (mg/L) - - 

6 SS 30 32.918 

 Tính toán tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận 
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Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm 

cụ thể được tính theo công thức: 

Lnn = Qs * Cnn * 86,4                           (2)      

Trong đó: 

Lnn : tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (kg/ngày) 

Qs : lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất tại đoạn sông, suối cần đánh giá  

Cnn : nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước trước khi tiếp nhận 

nước thải (mg/l)   

 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 

Bảng 2. 8. Tải lượng ô nhiễm có sẵn trên sông Sài Gòn 

STT Chỉ tiêu 
Nồng độ lớn nhất 

(Cnn) 
Ln 

1 COD (mgO2/L)  12 13.167 

2 BOD5 (mgO2/L)  5 5.486 

3 NH3-N (mg/L) 0,19 208 

4 Tổng N (mg/L) - - 

5 Tổng P (mg/L) - - 

6 SS 9 9.876 

 Tính toán tải lượng ô nhiễm của chất ô nhiễm đưa vào nguồn nước tiếp nhận 

Lt = Qt* Ct* 86,4                                 

Trong đó: 

Lt (kg/ngày) là tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải; 

Qt (m3/s) là lưu lượng nước thải lớn nhất  

Ct (mg/l) là giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nước thải. 

Bảng 2. 9. Tải lượng ô nhiễm trong nước thải đưa vào sông Sài Gòn 

STT Chỉ tiêu Nồng độ (Ct) Lt 

1 COD (mgO2/L)  94 20,30 

2 BOD5 (mgO2/L)  34 7,34 

3 NH3-N (mg/L) 7 1,51 

4 Tổng N (mg/L) 35 7,56 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa  29 

STT Chỉ tiêu Nồng độ (Ct) Lt 

5 Tổng P (mg/L) 4,5 0,972 

6 SS 20 4,32 

 Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải 

Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một chất ô nhiễm 

cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) * Fs + NPtđ 

Trong đó: 

Ltt (kg/ngày): tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải 

Fs: là hệ số an toàn (0,7 < Fs < 0,9), chọn 0,8 

NPtđ (kg/ngày): tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình 

biến đổi xảy ra trong đoạn sông. Giá trị NPtđ phụ thuộc vào từng chất ô nhiễm và có 

thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô nhiễm này.                  

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với 

chất ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa là nguồn 

nước không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. 

Bảng 2. 10. Tính toán khả năng tiếp nhận sông Sài Gòn 

Chỉ tiêu/đơn vị Ltđ Ln Lt Ltn 

COD (mgO2/L)  16.459 13.167 20,30 2.617,23 

BOD5 (mgO2/L)  6.584 5.486 7,34 871,95 

NH3-N (mg/L) 329 208 1,51 95,35 

Tổng N (mg/L) - - 7,56 - 

Tổng P (mg/L) - - 0,972 - 

SS 32.918 9.876 4,32 18.430,85 

Nhận xét: 

Như vậy, với chất lượng nước mặt sông Sài Gòn vẫn còn khả năng tiếp nhận các 

chỉ tiêu COD, BOD, NH3-N và SS. Ngoài ra, lưu lượng xả thải của hệ thống xử lý 

nước thải của HTX nhỏ hơn rất nhiều so với lưu lượng sông Sài Gòn. Như vậy, có thể 

đánh giá việc xả nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải của HTX vào nguồn 

nước sông Sài Gòn ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng nước sông Sài Gòn. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải. Khu 

vực sân bãi được bê tông hóa và tạo độ dốc cần thiết để nước mưa thoát nhanh. 

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường giao thông nội bộ, sân, … được 

thu gom bằng hệ thống cống thu gom nội bộ vào đường cống tròn chính để chảy 

thẳng ra mương thoát nước của khu dân cư và chảy vào rạch Cùng cách dự án 200m 

để thoát ra kênh tiêu Bình Hòa, sau đó chảy vào rạch Vĩnh Bình và thoát ra sông Sài 

Gòn.  

Phương thức thoát nước mưa: tự chảy. 

Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa như sau:  

 

Hình 3. 1. Sơ đồ mạng lưới thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa nội bộ cơ sở hiện nay được xây dựng bao gồm: 

- Nước mưa từ mái của các hạng mục xây dựng: Cơ sở đã bố trí hệ thống thu gom 

nước mưa trên mái che uPVC đường kính D160 mm để thu gom toàn bộ lượng nước 

mưa phát sinh vào mương thoát nước xung quanh nhà xưởng.  

- Các nguồn nước mưa trên bề mặt sẽ được thu gom bằng các cống D300-

D600mm và mương bê tông, có kích thước B x H: 200 x 200 mm, độ dốc 0,25%.  

Nước mưa từ mái che của các 

hạng mục xây dựng 

Nước mưa từ các tuyến đường 

nội bộ của cơ sở 

Hệ thống uPVC, D160mm 

Hệ thống mương B x H: 200 x 

200 mm 

Song chắn rác Hệ thống cống BTCT, D300-

D600 mm 

Mương thoát nước của khu 

vực  
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Toàn bộ nước mưa tại cơ sở sau khi được thu gom nội bộ thoát ra mương thoát 

nước nội bộ của khu vực (mương bê tông rộng 2 m) tại 1 điểm trên đường Bình Hòa 

05 cách rạch Cùng 200m. Tọa độ vị trí thoát nước trên đường Bình Hòa 05: X= 

12.04.554  Y= 06.87.240 

(Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa đính kèm tại phụ lục báo cáo) 

Bảng 3. 1. Thống kê khối lượng hệ thống thoát nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị tính Khối lượng 

1 Ống nhựa PVC D160 mm m 250 

2 Mương B x H: 200 x 200 mm m 150 

3 Cống BTCT - D300 mm m 300  

4 Cống BTCT - D600 mm m 270 

5 Hố ga m 28 

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa, 2022 

 
 

Hình 3. 2. Hệ thống ống thu gom nước mưa 

từ mái 

Hình 3. 3. Mương thoát nước mưa nội bộ 

  

Hình 3. 4. Mương thoát nước của khu vực Hình 3. 5. Rạch Cùng cách cơ sở 200m 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải. 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

 Thu gom nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 4,4 m3/ngày bao gồm nước thải từ nhà vệ 

sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và nước thải từ lavabo được thu gom bằng hệ 

thống cống ngầm uPVC, đường kính D90-140mm. Sau đó, nước thải được đưa về hố 

gom của hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở để xử lý cùng với nước thải sản xuất bằng 

đường ống ngầm BTCT D300.  

 Các thông số kỹ thuật của hệ thống cống thu gom nước thải sinh hoạt: kích 

thước, vật liệu, số lượng hố ga, chiều dài các loại ống cống được trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng 3. 2. Số liệu chi tiết hệ thống cống thu gom nước thải sinh hoạt 

Stt Hạng mục 
Khối 

lượng 
Kết cấu 

1 Cống D - 300 mm 100 m Bê tông cốt thép, mác 200 

2 
Hố ga: 800 x 800 x 800 

mm 
5 cái 

- Tường dày 150 mm 

- Đáy láng bê tông dày 50, lớp đá dày 

150mm. 

- Nắp đan bê tông cốt thép 800 x 800 x 

800, mác 200 

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa, 2022 

Bảng 3. 3. Số lượng bể tự hoại của Cơ sở 

Stt Khu vực 
Số lượng 

(bể) 
Kích thước 

1 Khu vực xưởng  01 13 m3 

2 Khu vực văn phòng 01 10 m3 

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa, 2022 

 Thu gom nước thải sản xuất 

- Nước thải sản xuất phát sinh khoảng 196 m3/ngày từ khu giết mổ, lưu chứa (hai 

nhà xưởng) được thu gom theo mương hở có kích thước rộng x sâu (25 x 30 cm) dẫn hố 

ga tập trung có kích thước 30 x 30cm, sau đó nước thải theo hệ thống cống ngầm uPVC 

D190 mm về hố gom tập trung của hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở để xử lý. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống cống thu gom nước thải sản xuất: kích thước, vật 

liệu, chiều dài các loại ống cống và số lượng hố ga được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 4. Số liệu chi tiết hệ thống thu gom nước thải sản xuất 
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Stt Hạng mục Khối lượng Kết cấu 

 Mương hở  

(Rộng x sâu= 25 x 30 cm) 
60 m Tường và đáy bằng bê tông  

1 Cống D - 190 mm 200 m uPVC 

2 Cống D - 300 mm 50 m Bê tông cốt thép, mác 200 

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa, 2022 

 

 

Hình 3. 6. Mương dẫn nước thải sản xuất 

về hố ga tập trung 

Hình 3. 7. Hố ga tập trung trước khi dẫn 

nước thải sản xuất về HTXL 
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Sơ đồ thu gom nước thải tại cơ sở như sau: 

 

 

Hình 3. 8. Phương án thu gom và thoát nước thải của HTX 

3.1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Nước thải sau HTXL nước thải cục bộ tại nhà máy đạt quy chuẩn xả thải QCVN 

40:2011/BTNMT (B) được thoát ra mương thoát nước của khu vực (rộng 2m, cách rạch 

Cùng 200m) tại 1 vị trí (trên đường Bình Hòa 05, toạ độ: X= 12.04.554  Y= 

06.87.240) sau đó chảy vào rạch Cùng để thoát kênh tiêu Bình Hòa, sau đó chảy vào 

rạch Vĩnh Bình và thoát ra sông Sài Gòn là nguồn tiếp nhận cuối cùng. 

  

D=90-140mm, L= 150 m 

B x H = 250 x 300 mm 

D=190 mm, L= 200m 

D=300mm, L= 50 m 

Nước thải  

sinh hoạt 

Bể tự hoại 

HTXLNT của cơ sở 

Nước thải sản xuất 

(giết mổ, nhúng, 

vệ sinh) 

Hệ thống XLNT của Cơ sở, công suất 220 

m3/ngày (Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B) 

Mương thoát nước của khu vực  

Rạch Cùng 

Kênh tiêu Bình Hòa  

Rạch Vĩnh Bình  

Sông Sài Gòn  
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3.1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Vị trí xả thải của cơ sở vào mương thoát tiếp giáp phía Bắc Dự án có tọa độ: X= 

12.04.554  Y= 06.87.240 và vị trí xả nước thải vào rạch Cùng có tọa độ: X= 

12.04.514  Y=  06.86.955  

Phương thức xả thải: tự chảy; 

Chế độ xả nước thải: liên tục; 

3.1.3. Xử lý nước thải 

 Bể tự hoại 

Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở là phát sinh 4,4 m3/ngày.  

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh trong nhà xưởng được xử lý sơ bộ qua bể tự 

hoại 3 ngăn trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của HTX. Nước thải từ các 

khu vệ sinh thoát xuống bể tự hoại và qua lần lượt các ngăn trong bể, các chất cặn lơ 

lửng dần dần lắng xuống đáy bể. Thời gian lưu bùn trong bể dao động 3, 6, 12 tháng, 

cặn lắng sẽ bị phân hủy yếm khí trong ngăn yếm khí. Sau đó nước thải qua ngăn lắng 

và thoát ra ngoài theo ống dẫn. Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ được thuê 

xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu) 

Cơ sở đã xây dựng 2 bể tự hoại, thể tích mỗi bể là 10m3 và 13 m3 được phân bổ 

như sau: 01 bể tự hoại tại khu vực nhà vệ sinh thuộc phía Nam của cơ sở kế bên khu 

vực nhà xưởng 1, 01 bể tự hoại tại khu vực văn phòng.  

 Hệ thống xử lý nước thải 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, hệ thống xử lý 

nước thải công suất 202 m3/ngày, với quy trình xử lý như sau: 
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Hình 3. 9. Quy trình xử lý nước thải theo báo cáo ĐTM, công suất 202 m3/ngày.đêm 

Hiện nay, công nghệ xử lý nước thải ngành giết mổ đã có nhiều cải tiến, nâng cấp 

so với công nghệ xử lý nước thải được đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án “Đầu tư mở rộng cơ sở giết mổ gia súc Bình Hòa từ 200 con/ngày lên 

1.000 con/ngày” đã được phê duyệt năm 2017. Do đó, Hợp tác xã xin điều chỉnh công 

nghệ xử lý nước thải để tăng hiệu quả xử lý nước thải bên cạnh đó nâng công suất 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 

Nước thải giết mổ, rửa 

chuồng, tắm heo 

Hố gom 

Bể vi sinh yếm khí 

Bể vi sinh hiếu khí 

Bể lắng sơ cấp 

Bể lắng trọng lực 

Bể trung chuyển 

Bể lọc nhanh 

Máy thổi khí 

Hố ga tập trung 

Hầm Biogas 

Bể lọc sinh học 

Bể lắng kết hợp khử 

trùng 

Mương thoát nước KDC 

(QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B) 

Bơm châm 

PAC 

Than hoạt tính 

Giá thể vi sinh 

Bơm châm PAC, 

Clo 
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HTXLNT lên 220 m3/ngày nhằm đảm bảo hệ số an toàn với quy trình xử lý như sau: 

 

Hình 3. 10. Quy trình xử lý nước thải điều chỉnh của HTX, công suất 220 m3/ngày.đêm 

 Hố gom kết hợp kỵ khí (T01) 

Nước thải từ các phân khu trong lò mổ và nước thải vệ sinh xe chở gia súc, gia 

cầm sẽ được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải. Tại đây trước khi đưa vào hố 

gom kết hợp kỵ khí (T01) các loại rác thải, nội tạng,… có kích thước lớn sẽ được lược 

bỏ qua giỏ rác thô SC01-A/B có kích thước các lỗ 5mm nhằm tăng hiệu quả xử lý bể 
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bể sinh học và tránh tình trạng tắc ngẽn bơm. Tại đây quá trình chuyển hóa chất hữu 

cơ trong nước thải bằng vi sinh yếm khí xảy ra theo 3 giai đoạn: 

 Giai đoạn 1: nhóm vi sinh tự nhiên có trong nước thải thuỷ phân các hợp chất 

hữu cơ phức tạp và lypit thành các chất hữu cơ đơn giản có trọng lượng nhẹ như 

monosacarit, amino axit để tạo ra nguồn thức ăn và năng lượng cho vi sinh hoạt động. 

Giai đoạn 2: nhóm vi khuẩn tạo men axit biến đổi các hợp chất hữu cơ đơn giản 

thành các axit hữu cơ thường là axit acetic, nhóm vi khuẩn yếm khí tạo axit gọi là 

nhóm axit focmơ. 

Giai đoạn 3: nhóm vi khuẩn tạo mêtan chuyển hoá hydro và axit acetic thành khí 

metan và cacbonic. Nhóm vi khuẩn này gọi là mêtan focmơ, chúng có rất nhiều trong 

dạ dày của động vật nhai lại, vai trò quan trọng của nhóm vi khuẩn metan focmơ là 

tiêu thụ hydro và axit acetic, chúng tăng trưởng rất chậm và quá trình xử lý yếm khí 

chất thải được thực hiện khi khí mêtan và cacbonic thoát ra khỏi hổn hợp. 

 Bể tách dầu (T02) 

Nước thải từ hố gom kết hợp kỵ khí tiếp tục chảy vào bể tách dầu T02. Tại bể 

tách dầu, thành phần dầu mỡ có trong nước thải sẽ được giữ lại và thu vào bồn chứa 

dầu. Nước thải sau khi tách dầu sẽ tự chảy vào bể điều hòa T03. 

 Bể điều hòa (T03)  

Tại bể điều hòa, nước thải sẽ được khuấy trộn đều dưới tác dụng của hệ thống 

phân phối khí dạng đĩa thô để ổn định lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm. Hệ thống 

thổi khí xáo trộn đều nước thải trong bể điều hòa sẽ giúp tránh tình trạng yếm khí phát 

sinh mùi hôi trong bể. Nước thải từ bể điều hòa sau đó sẽ được bơm chìm bơm đến 

công trình xử lý tiếp theo. 

 Thiết bị tuyến nổi áp lực (DAF)  

Nước được đưa vào bồn khí tan bằng bơm áp lực cao. Không khí được cấp vào 

bồn khí tan bằng máy nén khí, tại đây nước và không khí được hòa trộn. Nước bão hòa 

không khí chảy vào ngăn tuyển nổi, qua một van giảm áp suất, áp suất được giảm đột 

ngột về áp suất khí quyển. Khí hòa tan được tách ra và dính bám vào các hạt cặn trong 

nước. Các thành phần cặn, dầu mỡ sẽ được các bọt khí có kích thước Micro kéo nổi 

trên bề mặt chất lỏng, tạo thành lớp bùn nổi và được loại bỏ bởi dàn cào ván bùn mặt. 

Các chất rắn nặng lắng xuống đáy cũng được giàn cào gom lại và đưa về bể chứa bùn 

(T08). Lớp nước trong sẽ tiếp tục đưa sang cụm bể sinh học. 

 Cụm bể xử lý sinh học Anoxic (T04) – MBBR (T05)  

Nước thải sau qua thiết bị tuyển nổi áp lực (DAF) sẽ tự chảy về cụm bể xử lý 

Anoxic (T04) – MBBR (T05). Tại đây, các thành phần ô nhiễm COD, BOD, N, P,... sẽ 

được xử lý thông qua hoạt động của các vi sinh vật thiếu khí và hiếu khí có trong hỗn 

hợp bùn hoạt tính. 

Trong đó, Nitơ sẽ được xử lý thông qua 2 quá trình như sau: 

Quá trình Nitrat hóa: là quá trình chuyển hóa các hợp chất Nitơ ở dạng hữu cơ 

thành Nitơ ở dạng Nitrit, Nitrat nhờ các vi sinh hiếu khí trong bể sinh học hiếu khí.  

asNitrosomonOHHNOONHasNitrosomon  

2223 2/3  
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rNitrobacteNOONOrNitrobacte 


322 2/1
 

Quá trình khử Nitrat: là quá trình khử các hợp chất Nitơ ở dạng Nitrat thành Nitơ 

tự do nhờ các vi sinh vật thiếu khí trong bể thiếu khí (T06). 

OHCONNOHCHOHCHNO 22227533 44.276.047.0065.008.1  

  

Cụm bể sinh học hiếu khí MBBR (T05) có vai trò chuyển hóa các chất hữu cơ 

thành sản phẩm cuối là CO2, H2O, … nhờ hệ thống máy thổi khí hoạt động liên tục để 

cung cấp dưỡng khí cho vi sinh vật hoạt động và duy trì trạng thái lơ lửng cho bùn 

hoạt tính. Tại cụm xử lý sinh học hiếu khí duy trì oxy hòa tan trong bể ≥ 2 mg/l. 

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải bùn hoạt tính hiếu khí ở 

trạng thái lơ lửng và sục khí liên tục theo phương trình sau: 

CxHyOz  + O2  CO2 + H2O + ∆H 

 CxHyOz: chất hữu cơ trong nước thải. 

Từ phương trình trên cho thấy công trình xử lý sinh học bao gồm các công đoạn 

sau (1) chuyển hóa các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc carbon ở dạng keo và dạng hòa 

tan thành thể khí và tế bào vi sinh; (2) tạo bùn hoạt tính gồm các tế bào vi sinh vật và 

các chất keo vô cơ trong nước thải; (3) loại các bông cặn vi sinh bằng quá trình lắng. 

 Phản ứng oxy hóa tạo năng lượng:  

CxHyOz  + (x + y/4 + x/3 + ¾)O2    xCO2 + 
𝑦−3

2
 H2O + NH3 + ∆H 

Phản ứng tổng hợp tế bào mới:  

CxHyOzN + NH3 + O2            C5H7NO2 + CO2 + ΔH 

 CxHyOz: chất hữu cơ trong nước thải. 

 ΔH: Năng lượng 

 C5H7NO2: công thức theo tỷ lệ trung bình các nguyên tố chính trong tế bào vi 

sinh vật. 

Công nghệ xử lý vi sinh vật xử lý hiệu quả cao đối với chất ô nhiễm COD, BOD. 

Quá trình phân hủy hiệu quả nhất khi tạo được môi trường thuận lợi cho vi sinh vật 

hoạt động. Chất dinh dưỡng được cung cấp theo tỷ lệ tính toán sơ bộ BOD: N : P = 

100 : 5 : 1; nhiệt độ nước thải < 400C, pH = 6,8 – 8,0. Oxy hòa tan (DO) trong bể 

Aerotank luôn luôn lớn hơn 2 mg/l tạo điều kiện môi trường tối ưu cho vi sinh. 

Hỗn hợp bùn sinh học và nước cuối cụm bể MBBR (T05) sẽ được bơm nội tuần 

hoàn về cụm bể Anoxic (T04) để thực hiện quy trình xử lý Nitơ đảm bảo chất lượng 

nước thải sau xử lý theo yêu cầu. Phần bùn sinh học và nước thải sau đó sẽ được tự 

chảy vào bể lắng sinh học (T06). 

 Bể lắng sinh học (T06) 

Tại bể lắng sinh học (T06), quá trình tách pha xảy ra, bùn hoạt tính sẽ lắng xuống 

đáy bể lắng sinh học, nước trong sẽ tiếp tục chảy qua bể khử trùng (T07). 

Bùn hoạt tính sau khi lắng, một phần bùn hoạt tính sẽ được bơm nội tuần hoàn lại 

về các bể sinh học thiếu khí – hiếu khí để ổn định nồng độ vi sinh. Bùn dư sẽ được 

bơm vào bể chứa bùn chứa bùn (T08). 

Enzyme 

Enzyme 

Enzyme 
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 Bể khử trùng (T07)  

Tại bể khử trùng (T07), hóa chất Chlorine sẽ được bơm vào để khử trùng nước 

thải Quá trình khử trùng sẽ được diễn ra trong bể bao gồm 2 giai đoạn: đầu tiên chất 

khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật, tiếp đến chất khử trùng phản 

ứng với men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị 

tiêu diệt. Nước thải sau khi qua bể khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

 Bể chứa bùn (T08) 

Lượng bùn thải sinh ra từ quá trình xử lý được thu gom về hai bể chứa bùn nhằm 

ổn định lượng bùn và tách pha bùn nước. Định kỳ bùn có độ nén khoảng 10% - 15%. 

Bùn sẽ được bơm đến máy ép bùn băng tải để làm giảm độ ẩm của bùn. Dung dịch 

Polymer Cation được châm vào hỗn hợp bùn nhằm tăng hiệu quả kết dính bông cặn 

trước khi ép bùn, độ ẩm của bùn sau ép sẽ giảm xuống đáng kể (còn khoảng 75% - 

80%). Bùn sau khi ép sẽ được vô bao và đem đi xử lý theo định kỳ và theo quy định. 

Phần nước dư tại bể chứa bùn (T08) cũng như nước sau khi ép bùn sẽ được dẫn 

về bể điều hòa để tuần hoàn xử lý. 

 Công nghệ xử lý nước thải đề xuất điều chỉnh sử dụng công nghệ xử lý nước thải 

bậc cao MBBR và có nhiều ưu điểm so với công nghệ đề xuất trong báo cáo ĐTM đã 

được phê duyệt năm 2017 như sau: 

- Thiết kế ngăn tách dầu mỡ và bể tuyển nổi DAF để loại bỏ hoàn toàn hàm 

lượng dầu mỡ trong nước thải an toàn cho hệ thống, giảm nồng độ SS, COD, BOD, 

cho cụm xử lý sinh học phía sau. 

- Thiết kế cụm bể Anoxic xử lý Nitơ hoàn chỉnh, tăng hiệu xuất xử lý N tại cụm 

bể sinh học hiếu khí (MBBR). 

- Hệ thống xử lý sinh học MBBR với cấu tạo diện tích bề mặt của giá thể loại 

Biochip Mutag 30TM (+/-5500m2/m3) giúp mật độ vi sinh bám dính cao chịu được tải 

trọng cao, với cơ chế màng sinh học biofilm (3 vùng: yếm khí, thiếu khí, hiếu khí) 

giúp xử lý triệt để hàm lượng các chất hữu cơ, Nitơ trong nước thải. 

- Công nghệ xử lý phù hợp với tính chất nước thải có SS cao. 

- Công nghệ đề xuất hạn chế phát sinh mùi hôi chủ yếu từ quá trình sinh học yếm 

khí tạo ra các khí biogas (CH4, H2S, CO,...). Khí gây mùi từ hệ thống xử lý nước thải 

tập trung tại các công trình đầu vào như bể điều hòa, bể chứa bùn, bể gom kết hợp kỵ 

khí đều được bố trí dạng bể hợp khối xây kín để tránh phát thải mùi hôi. Tại đây, công 

trình được bố trí hệ thống phân phối khí thô nhằm tăng độ xáo trộn nước thải, hạn chế 

gây lắng cặn tạo điều kiện yếm khí sinh trưởng.    

- Hệ thống có thể vận hành ở nhiều chế độ hoàn toàn tự động, bán tự động, bằng 

tay. 

- Chi phí vận hành, chi phí bảo trì bảo dưỡng thấp. 

Bảng 3. 5. Hiệu suất xử lý các công trình của HTXLNT điều chỉnh 
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Thông số 

Bể tiếp 

nhận 

Bể điều hòa 

Hệ 

tuyển 

nổi 

Cụm bể 

Anoxic - 

Aerotank - 

Lắng sinh 

học 

Bể 

khử 

trùng 

QCVN 40 :  

2011/BTNTM - 

cột B, Kq = 

0,9, Kf = 1,1 

COD Hiệu suất (%) 5 - 10 60 - 70 80 - 90 0 - 3   

  COD vào (mg/l) 2500 2375 950 95   

  COD ra (mg/l) 2375 950 95 94 148,5 

BOD Hiệu suất (%) 5 - 10 60 - 80 85 - 95 0 - 3   

  BOD vào (mg/l) 1800 1710 684 34   

  BOD ra (mg/l) 1710 684 34 34 49,5 

SS Hiệu suất (%) 10 - 20 80 - 90 60 - 80 0 - 2   

  SS vào (mg/l) 550 330 66 20   

  SS ra (mg/l) 330 66 20 20 99,0 

Amoni Hiệu suất (%) 0 - 2 10 - 20 80 - 95 0 - 5   

  N vào (mg/l) 195 191 153 8   

  N ra (mg/l) 191 153 8 7 9,9 

TN Hiệu suất (%) 0 - 2 10 - 20 60 - 90 -   

  N vào (mg/l) 200 196 176 35   

  N ra (mg/l) 196 176 35 35 39,6 

TP 

  

  

Hiệu suất (%) 0 - 1 60 - 70 15 - 25 -   

P vào (mg/l) 20 20 5,9 4   

P ra (mg/l) 19,8 5,9 4,5 4,5 5,9 

Độ 

màu 

Hiệu suất (%) 10 - 20 50 - 70 - -   

Độ màu vào (mg/l) 350 298 149 37   

Độ màu ra (mg/l) 298 149 149 37 150 

Tổng 

dầu 

mỡ 

Hiệu suất (%) 10 - 20 70 - 90 - -   

Dầu mỡ vào (mg/l) 150 128 26 6   
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Thông số 

Bể tiếp 

nhận 

Bể điều hòa 

Hệ 

tuyển 

nổi 

Cụm bể 

Anoxic - 

Aerotank - 

Lắng sinh 

học 

Bể 

khử 

trùng 

QCVN 40 :  

2011/BTNTM - 

cột B, Kq = 

0,9, Kf = 1,1 

khoáng 
Dầu mỡ ra (mg/l) 128 26 26 6 9,9 
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Bảng 3. 6. Danh sách các hạng mục công trình hệ thống xử lý nước thải 

STT Công trình 
Ký 

hiệu 
Vật liệu 

Kích thước 
Thời 

gian 

lưu 

(h) 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Đơn 

nguyên 

(bể) 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Thể tích 

thực 

(m3) 

1 
Hố gom kết hợp kỵ khí 

(Hiện hữu) 
T01 

- Vật liệu: 
+ Bê tông cốt thép, M250; 

+ Chống thấm mạch ngừng 

băng cản nước PVC 

Waterstop V200; 

+ Thành bên trong bể quét 2 

lớp Kova CT11A chống thấm; 

+ Thành bên ngoài bể quét 2 

lớp Kova CT11A; 

- Hoàn thiện: 
+ Sơn mặt ngoài phần nổi 

bằng sơn Dulux Wathershield 

(có bả ma tít ngoài trời), 

+ Thang xuống bể Inox 304, 

dày 1,5mm, 

7 6 1,5 1 42 42 4,6 

1 Bể tách dầu T02 4,6 1,1 5 1 5,1 14,4 1,6 

2 Bể điều hòa T03 4,3 4,6 5 1 19,8 72 7,9 

3 Bể Anoxic  T04 4,3 4,3 5 1 18,5 72 7,9 

4 Bể MBBR T05 6,1 4,3 5 1 26,2 104,4 11,4 

5 Bể lắng sinh học T06 4,3 4,6 5 1 19,8 72 7,9 

6 Bể khử trùng T07 4,6 1,1 5 1 5,1 14,4 1,6 

7 Bể chứa bùn  T08 6,5 1,1 5 1 7,2 22,3 - 

8 Hồ sự cố T09 4 15 5 1 60 220,3 26,4 

9 
Bệ đặt thiết bị tuyển nổi 

và máy ép bùn 
- 

- Giàn kèo, mái che, tole lượn 

sóng dày 0,45mm 
9,3 8,3 5 1 77,2 - - 
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STT Công trình 
Ký 

hiệu 
Vật liệu 

Kích thước 
Thời 

gian 

lưu 

(h) 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Đơn 

nguyên 

(bể) 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Thể tích 

thực 

(m3) 

10 
Nhà điều khiển trung 

tâm (N01) 
N01 

- Nhà N01: Móng, cột, dầm, 

sàn, mái đổ BTCT chịu lực 3 

bồn chứa 5m3 

- Tường dày 100 xây gạch, tô 

trát - bả - sơn hoàn thiện ICI 

Maxilite 

- Cửa đi cửa sổ khung thép, 

kính dày 5mm 

8 5,7 4,5 1 45,6 - - 

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa, 2022 
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Bảng 3. 7. Danh sách máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

STT 

Hạng mục - Đặc tính kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tên vật tư, thiết bị Xuất xứ 
Hoạt 

động 

Dự 

phòng 
Tổng 

A 
HỐ GOM KẾT HỢP KỴ KHÍ 

(T01) (HIỆN HỮU)   
        

B BỂ TÁCH DẦU (T02)           

1 

Bơm nước thải (WP-01/02) 

Đặc tính kỹ thuật: 

- Kiểu: Bơm chìm 

- Lưu lượng: Q=21 m3/h 

- Cột áp: H=7.0mH2O  

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz;  

- Cấp bảo vệ motor: IP 68 

- Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm 

bằng gang EN GJL-250; Trục: 

inox AISI 420 

- Bao gồm: Khớp Auto Coupling, 

xích kéo bơm. 

Taiwan Bộ 1 1 2 

2 

Phao đo mực nước 

- Chiều dài dây: 5m 

- Kích thước (mm): 106×154×54 

- Loại: Phao quả (phao nổi) 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

- Nguồn điện: 16A/250V 

G7 Bộ 1 0 1 

C BỂ ĐIỀU HÒA (T02)           

3 

Bơm nước thải (WP-03/04) 

Đặc tính kỹ thuật: 

- Kiểu: Bơm chìm 

- Lưu lượng: Q=8,75 m3/h 

- Cột áp: H=6.0mH2O  

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz;  

- Cấp bảo vệ motor: IP 68 

- Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm 

bằng gang EN GJL-250; Trục: 

inox AISI 420 

- Bao gồm: auto coupling, xích 

kéo bơm. 

Taiwan Bộ 1 1 2 
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STT 

Hạng mục - Đặc tính kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tên vật tư, thiết bị Xuất xứ 
Hoạt 

động 

Dự 

phòng 
Tổng 

4 

Phao đo mực nước 

- Chiều dài dây: 5m 

- Kích thước (mm): 106×154×54 

- Loại: Phao quả (phao nổi) 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

- Nguồn điện: 16A/250V 

G7 Bộ 1 0 1 

5 

Hệ thống địa khuếch tán khí thô 

Đặc tính kỹ thuật:  

- Kiểu: Diffuser dạng đĩa, bọt thô 

- Lưu lượng thiết kế: 1,6 - 13,0 

m3/giờ.đĩa 

- Đường kính đĩa: 127 mm (5 

inch) 

- Đầu nối: Ren 27 mm 

- Vật liệu: Khung ABS, màng 

EPDM 

G7 Đĩa 12 0 12 

6 

Thiết bị đo pH online pHC 

- Khoảng đo: 0 - 14 

- Độ chính xác: 0.1  

- Kiểu đo: Online 

- Kèm điện cực pH đo online    

Rumania Bộ 1 0 1 

D 
HỆ THỐNG TUYỂN NỔI ÁP 

LỰC   
        

7 

1. Thiết bị tuyển nổi 

a) Motor dầm chính: điều tốc cơ 

n = 5 - 30 v/p, 380V, 3 pha 

b) Motor máng thu bọt: điều tốc 

cơ n = 5 - 25 v/p, 380V, 3 pha 

c) Thiết bị tuyển nổi: D = 2300, 

H = 900 

- Chiều dày thân: SS304 : 2,5mm 

- Ray, gân tăng cứng thân, dầm 

quay: SS304 

- Gân tăng cứng đáy, chân: CT3 

2. Tủ điện 

- Vỏ tủ: Việt Nam 

- Linh kiện: Korea 

Việt 

Nam 
Bộ 1 0 1 
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STT 

Hạng mục - Đặc tính kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tên vật tư, thiết bị Xuất xứ 
Hoạt 

động 

Dự 

phòng 
Tổng 

8 

Bơm tuần hoàn tuyển nổi 

(WPDAF-A/B) 

Đặc tính kỹ thuật: 

- Kiểu: Bơm tuyển nổi DAF 

- Lưu lượng: Q = 8,75 m3/h 

- Cột áp: H = 45 m 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz;  

- Vật liêu: cánh, buồng bơm 

SUS304 

G7 Bộ 1 1 2 

E BỂ ANOXIC (T03)           

9 

Máy khuấy chìm (SM) 

Đặc tính kỹ thuật: 

- Kiểu: Khuấy chìm 

- Động cơ: 380V/3phases/50Hz; 

0.7kW; 1352rpm 

- Tiêu chuẩn motor: IE3 

- Đường kính cánh khuấy: 176 

mm 

- Cấp bảo vệ motor: IP 68 

- Vật liệu: Cánh: Inox AISI 316, - 

Motor: Gang EN-GJL-250, Trục: 

Inox AISI 420, Seal cơ khí: 

silicon carbide 

- Bao gồm: thanh trượt, xích kéo 

máy. 

Taiwan Bộ 1 0 1 

F BỂ SINH HỌC MBBR (T04)           

10 

Đĩa thổi khí tinh 

Đặc tính kỹ thuật: 

- Kiểu: Đĩa (Disc), Bọt mịn (Fine 

bubble) 

- Lưu lượng thiết kế: 0 – 16.0 

m3/hr 

- Diện tích bề mặt hoạt động: 

0.059 m2 

- Đường kính tổng: 328mm 

- Đầu nối: Ren 27mm 

Vật liệu: 

- Màng: EPDM 

- Khung: GFPP (Glass-filled 

G7 Đĩa 35 0 35 
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STT 

Hạng mục - Đặc tính kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tên vật tư, thiết bị Xuất xứ 
Hoạt 

động 

Dự 

phòng 
Tổng 

Polypropylene) 

11 

Máy thổi khí (AB-A/B/C) 

Đặc tính kỹ thuật:  

- Lưu lượng cấp khí: 4,85 m3/ 

phút 

- Cột áp thiết kế: H = 5mH2O 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz  

Taiwan Bộ 2 1 3 

12 

Bơm tuần hoàn nước thải (RP-

01/02/03) 

Đặc tính kỹ thuật: 

- Kiểu: Bơm chìm 

- Lưu lượng: Q=8,75 m3/h 

- Cột áp: H=6.0mH2O 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz;  

- Cấp bảo vệ motor: IP 68 

- Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm 

bằng gang EN GJL-250; Trục: 

inox AISI 420 

- Bao gồm: auto coupling, xích 

kéo bơm. 

Taiwan Bộ 2 1 3 

13 

Thiết bị đo pH online pHC 

- Khoảng đo: 0 - 14 

- Độ chính xác: 0.1  

- Kiểu đo: Online 

- Kèm điện cực pH đo online    

Rumania Bộ 1 0 1 

14 

Giá thể Biochip 30TM  

Đặc tính kỹ thuật: 

- Vật liệu: PE nguyên chất, màu 

trắng 

- Diện tích bề mặt: 5500 m2/m3 

- Dày 1.1mm 

- Đường kính: 30mm 

- Trọng lượng: 165 kg/m3 

- Hình dạng: Tròn, paraboloid 

- Màu: trắng 

- m3 3 0 3 

15 

Lưới chặn giá thể  

Đặc tính kỹ thuật: 

- Vật liệu: SUS304 

- Đường kính lỗ: 10mm 

Việt 

Nam 
Bộ 2 0 2 
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STT 

Hạng mục - Đặc tính kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tên vật tư, thiết bị Xuất xứ 
Hoạt 

động 

Dự 

phòng 
Tổng 

- Kích thước: 300 x 300 x 

5000(D x R x C)x1bộ 

- Kích thước chặn bơm: 1000 x 

800 x 5000(D x R x C)x1 bộ 

- Bao gồm: Đường sục khí thô 

xung quanh lưới, PVC, đục lỗ 

G BỂ LẮNG SINH HỌC (T05)           

16 

Ống lắng trung tâm 

- Kích thước: D x H = 1000 x 

2500mm 

- Vật liệu: SUS304, dày 1,2mm 

- Bao gồm: pát, khe cố định ống 

lắng 

Việt 

Nam 
Bộ 1 0 1 

17 

Máng răng cưa 

- Kích thước: L x H = 13600 x 

200mm 

- Vật liệu: SUS304, dày 1,2mm 

Việt 

Nam 
Bộ 1 0 1 

18 

Tấm chắn bọt 

- Kích thước: L x H = 13600 x 

600mm 

- Vật liệu: SUS304, dày 1,2mm 

Việt 

Nam 
Bộ 1 0 1 

19 

Bơm tuần hoàn bùn thải (SP-

01/02) 

Đặc tính kỹ thuật: 

- Kiểu: Bơm chìm 

- Lưu lượng: Q=6,75 m3/h 

- Cột áp: H=7.0mH2O  

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz;  

- Cấp bảo vệ motor: IP 68 

- Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm 

bằng gang EN GJL-250; Trục: 

inox AISI 420 

- Bao gồm: Auto Coupling, xích 

kéo bơm. 

Taiwan Bộ 1 1 2 

H HỒ SỰ CỐ           
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STT 

Hạng mục - Đặc tính kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tên vật tư, thiết bị Xuất xứ 
Hoạt 

động 

Dự 

phòng 
Tổng 

20 

Bơm nước thải (WP-05/06) 

Đặc tính kỹ thuật: 

- Kiểu: Bơm chìm 

- Lưu lượng: Q=8,75 m3/h 

- Cột áp: H=6.0mH2O  

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz;  

- Cấp bảo vệ motor: IP 68 

- Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm 

bằng gang EN GJL-250; Trục: 

inox AISI 420 

- Bao gồm: auto coupling, xích 

kéo bơm. 

Taiwan Bộ 1 1 2 

21 

Phao đo mực nước 

- Chiều dài dây: 5m 

- Kích thước (mm): 106×154×54 

- Loại: Phao quả (phao nổi) 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

- Nguồn điện: 16A/250V 

G7 Bộ 1 0 1 

H BỂ KHỬ TRÙNG           

22 

Đồng hồ đo lưu lượng nước thải 

- Chất liệu: Thân gang 

- Áp lực làm việc max: 16bar 

- Nhiệt độ max: 500C 

- Cấp chính xác: Class A 

- Lưu lượng trung bình Qn=20,8 

m3/h  

Taiwan Bộ 1 0 1 

I CỤM MÁY ÉP BÙN           

23 

Máy ép bùn băng tải đôi 

Đặc tính kỹ thuật: 

- Công suất: 1 - 2 m3/h 

- Kích thước băng tải: 500mm 

- Thời gian hoạt động: 16h/ ngày 

(tối đa 20h/ ngày) 

- Kích thước: 2200(L) x 1050(W) 

x 2420(H) 

- Thân máy: SUS304 

- Trục SUS304 

- Tủ điện điều khiển: 08 thiết bị 

- Motor khuấy hóa chất: 1/2 HP 

Việt 

Nam 
Bộ 1 0 1 
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STT 

Hạng mục - Đặc tính kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tên vật tư, thiết bị Xuất xứ 
Hoạt 

động 

Dự 

phòng 
Tổng 

(Taiwan) 

- Motor hộp số Drive: 1/2 HP 

(Taiwan) 

- Drum thichener vắt nước sơ bộ 

- Motor hộp số 1/2 HP (Drum 

Thickener) 

- Thùng khuấy hóa chất: SUS304 

- Hệ thống máng thu nước: 

SUS304 

- Hệ thống rửa băng tải: 01 bộ 

(không bao gồm bơm rửa băng 

tải) 

- Chỉnh băng tự động bằng pen 

khí (không bao gồm máy nén khí) 

24 

Máy nén khí 

- Công suất: 3HP 

- Điện áp: 3pha, 380V, 50Hz 

Taiwan Bộ 1 0 1 

25 

Bơm rửa băng tải  

- Kiểu: Ly tâm trục đứng đa tầng 

cánh 

- Lưu lượng: 4 m3/h 

- Cột áp: 60 m 

- Công suất: 2HP, 3pha, 380V, 

50Hz 

Taiwan Bộ 1 0 1 

26 

Bơm tuần hoàn bùn thải (SP-03) 

Đặc tính kỹ thuật: 

- Kiểu: Bơm chìm 

- Lưu lượng: Q=1,5 m3/h 

- Cột áp: H=7.0mH2O  

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz;  

- Cấp bảo vệ motor: IP 68 

- Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm 

bằng gang EN GJL-250; Trục: 

inox AISI 420 

- Bao gồm: Auto Coupling, xích 

kéo bơm. 

Taiwan Bộ 1 0 1 

J CỤM HÓA CHẤT           
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STT 

Hạng mục - Đặc tính kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tên vật tư, thiết bị Xuất xứ 
Hoạt 

động 

Dự 

phòng 
Tổng 

27 

Bồn chứa dung dịch hóa chất 

(NaOH, Cơ Chất, Chlorine, 

Polymer Cation) 

- Dung tích: 1000L 

- Kiểu: bồn đứng 

- Vật liệu: nhựa PVC 

Việt 

Nam 
Bộ 4 0 4 

28 

Bơm định lượng dung dịch hóa 

chất (NaOH, Cơ Chất, Chlorine) 

- Kiểu: màng cơ khí 

- Q=23l/h; H=12bar 

- Điện áp 380V/50Hz/3pha  

- Công suất: 0,3 kW 

Taiwan Bộ 3 3 6 

29 

Bơm định lượng dung dịch hóa 

chất (Polymer Cation) 

- Kiểu: màng cơ khí 

- Q=420 l/h; H=5bar 

- Điện áp 380V/50Hz/3pha  

- Công suất: 0,3 kW 

Taiwan Bộ 1 0 1 

30 

Phao đo mực nước 

- Chiều dài dây: 5m 

- Kích thước (mm): 106×154×54 

- Loại: Phao quả (phao nổi) 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

- Nguồn điện: 16A/250V 

G7 Bộ 4 0 4 

K 
HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG 

LỰC VÀ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN           

31 

Tủ điện Động lực và điều khiển 

Vật liệu: Vỏ tủ điện thép sơn tĩnh 

điện dày 2mm 

Linh kiện chính:  

+ PLC: Schneider. 

+ Thiết bị đóng cắt: MCB, 

MCCB, Contactor, Relay nhiết: 

LS 

+Relay trung gian, đèn báo, nút 

nhấn: Idec (Nhật Bản); 

+ Bảo vệ pha, Đồng hồ đa năng: 

Selec (Ấn Độ); 

+ Cáp động lực, Cáp điều khiển: 

Nhập 

khẩu/ 

Việt 

Nam 

Ht 1 0 1 
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STT 

Hạng mục - Đặc tính kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tên vật tư, thiết bị Xuất xứ 
Hoạt 

động 

Dự 

phòng 
Tổng 

Lion (Viet Nam); 

32 

Hệ thống cáp điện động lực và 

cáp điều khiển 

- Cáp điện: Cadivi – Việt Nam 

- Cáp đi hở: Máng cáp sơn tĩnh 

điện 

- Cáp chôn ngầm: ống bảo vệ 

PVC 

Nhập 

khẩu/ 

Việt 

Nam/ 

Cadivi 

Ht 1 0 1 

33 

Hệ thống điện phát sáng các cụm 

nhà điều hành 

- Đèn LED tuýp chiếu sáng 

- Kích thước: 1,2 m 

- Công suất 40W 

- Màu sáng: 6500K 

- Bao gồm: Công tắc đi kèm, ổ 

cắm điện. 

Việt 

Nam 
Ht 1 0 1 

34 

+ Bảng tên, thông số công trình 

và từng hạng mục bể 

- Vật liệu: Mica 

+ Khay đựng hóa chất (pallet 

nhựa): 2 khay 

- Kích thước: 1200x1000x150mm 

Việt 

Nam 
Ht 1 0 1 

L 
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG 

CÔNG NGHỆ           

35 

- Đường ống dẫn nước thải : 

uPVC 

- Đường ống dẫn khí 

   + SUS304: Phần tiếp xúc ánh 

sáng mặt trời; 

   + uPVC: Phần không tiếp xúc 

ánh sáng mặt trời. 

- Đường ống dẫn bùn: uPVC 

- Đường ống dẫn hóa chất: 

uPVC 

- Bao gồm: phụ kiện, valve tương 

thích,... 

Việt 

Nam 
Ht 1 0 1 

36 + Bồn nước Inox 5000 lít 

- Vật liệu: SUS304 

Việt 

Nam 
Bồn 4 0 4 
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STT 

Hạng mục - Đặc tính kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tên vật tư, thiết bị Xuất xứ 
Hoạt 

động 

Dự 

phòng 
Tổng 

- Kích thước: 

1360x3280x1560mm 

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa, 2022 

Bảng 3. 8. Nhu cầu sử dụng hoá chất của hệ thống xử lý nước thải 

Stt 
Tên hóa 

chất 
Đơn vị 

Khối 

lượng  

Nguồn  

cung cấp 

Mục đích sử 

dụng 

Công 

đoạn sử 

dụng 

1 Polymer Kg/ngày 0,1 Trong nước 

Chất trợ lắng 

làm cho chất 

bẩn lắng  

nhanh hơn 

Tuyển 

nổi 

2 PAC Kg/ngày 10 Trong nước 

Chất trợ lắng 

làm cho chất 

bẩn lắng  

nhanh hơn 

Tuyển 

nổi 

3 NaOH Kg/ngày 6 Trong nước Điều chỉnh pH Anoxic 

4 Clorine Kg/ngày 
4 

Trong nước Khử trùng 
Khử 

trùng 

 Tổng cộng Kg/ngày 20,1 - -  

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa, 2022 

(Bản vẽ hệ thống thu gom và thoát nước thải đính kèm tại phụ lục báo cáo)   

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Giảm thiểu mùi hôi, khí thải từ khu vực giết mổ, lưu giữ gia súc 

Vấn đề ô nhiễm không khí chính tại cơ sở là các chất ô nhiễm gây mùi hôi. Các 

chất này sinh ra do sự phân hủy các chất thải rắn sản xuất và nước thải bị tồn đọng 

không xử lý kịp thời. Các nguồn ô nhiễm này là nguồn phân tán mùi, dễ dàng phán tán 

nhanh vào không khí. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí từ nguồn ô nhiễm 

này. Chủ cơ sở áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Giải quyết tốt công tác thu gom, xử lý chất thải rắn phát sinh như phân heo các 

sản phẩm loại thải từ hoạt động giết mổ (lông, thịt vụn,...) và nước thải, không để tồn 

đọng làm phát sinh mùi hôi  

- Vệ sinh khu vực giết mổ, khu vực chuồng lưu giữ heo hằng ngày. 

- Khu vực trồng cây xanh: trồng trên tuyến đường nội bộ, sân bãi, khu vực đất 
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trống giữa các hạng mục công trình của dự án và đặc biệt chủ dự án sẽ tập trung trồng 

nhiều cây xanh tại khu vực dự án giáp ranh với khu dân cư, khu vực lưu trữ gia súc. 

Cây xanh được trồng theo hàng, khoảng cách giữa các cây là 5m. 

- Xây dựng tường cao và trồng cây xanh cách ly khu vực giáp nhà dân để giảm 

thiểu tối đa và ngăn mùi ảnh hưởng tới người dân. 

- Khơi thông tốt hệ thống cống rãnh thoát nước, không để ứ đọng chất thải sẽ cải 

thiện vấn để ô nhiễm không khí (mùi hôi) do sự phân hủy các chất hữu cơ. 

- Tại xưởng giết mổ, chuồng lưu giữ heo sẽ lắp đặt các hệ thống quạt gió và tận 

dụng điều kiện thông thoáng tự nhiên để giảm thiểu khí ô nhiễm trong khu vực sản 

xuất. 

Bố trí nhiều cây xanh, mảng xanh nằm đảm bảo điều hòa không khí với diện tích 

1.610,3 m2 chiếm 26,77% diện tích cơ sở tuân thủ theo QCVN 01:2021/BXD. 

3.2.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải lò hơi phục vụ cho quá trình đun nước 

Theo ĐTM được phê duyệt, chủ đầu tư sử dụng khí gas làm nhiên liệu để nấu 

nước sôi phục vụ cho công đoạn trụng heo. Tuy nhiên, theo khảo sát chi phí và vận 

hành các cơ sở giết mổ khác. Chủ đầu tư đã đầu tư một lò hơi 500 kg/giờ với nhiên 

liệu là dầu DO nhằm cấp hơi cho nấu nước sôi phục vụ công đoạn trụng heo. 

Đối với lò hơi đốt dầu DO, do tính chất dầu DO là nhiên liệu với nhiệt trị cao, 

thành phần lưu huỳnh thấp, nên trong quá trình cháy các khí ô nhiễm phát sinh với 

nồng độ rất ít.  

Chủ đầu tư lắp đặt ống khói phát thải lò hơi đốt dầu DO với đường kính D300 và 

chiều cao phát thải là 9m. 

  

Hình 3. 11. Lò hơi đốt dầu DO Hình 3. 12. Ống khói phát thải lò hơi  

3.2.3. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển 

Để khống chế nguồn ô nhiễm bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển, một số 

biện pháp khống chế hiệu quả mà cơ sở áp dụng như sau: 

- Thường xuyên quét dọn, thu gom lượng bụi rơi vãi phát sinh trong quá trình sản 
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xuất. 

- Bố trí lượng xe ra, vào cơ sở hợp lý, tránh trường hợp nhiều xe cùng tập trung 

cùng thời điểm để giảm bụi, ồn và khí thải phát sinh. 

- Đảm bảo diện tích cây xanh đúng theo quy hoạch trong khu vực dự án. Cây 

xanh có vai trò quan trọng trong việc điều hòa vi khí hậu, giúp hấp thụ các chất ô 

nhiễm không khí phát sinh. Đồng thời cây xanh còn cho bóng mát, tạo vẻ đẹp cảnh 

quan cho khu vực.  

- Thực hiện phun xịt nước tại các tuyến giao thông nội bộ, bảo đảm độ ẩm và cải 

thiện điều kiện vi khí hậu tại khu vực dự án. Biện pháp này cần được thực hiện thường 

xuyên (khoảng 1-2 lần/ngày). 

- Quy định cho các phương tiện ra vào khu vực bãi đỗ xe của dự án phải giảm tốc 

độ và không được bấm còi gây ồn cho khu vực. 

- Thường xuyên quét dọn đường, khuôn viên dự án. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh tại cơ sở được thu gom và xử lý đúng theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 

Hình 3. 13. Sơ đồ hệ thống thu gom chất thải rắn 

3.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Lượng chất thải rắn phát sinh tại cơ sở khi hoạt động theo công suất ĐTM được 

phê duyệt được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 3. 9. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/ngày) 

Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

I 
Chất thải rắn 

sinh hoạt 
Rắn 15 - - 

II Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

1 

Lông heo, huyết ứ, 

móng heo, các 

chất trong lòng 

ruột và dạ dày gia 

súc, phân heo 

trong quá trình 

giết mổ, mỡ 

vụn,… 

Rắn 2.700 14 03 02 TT-R 

2 
Bùn thải từ 

HTXLNT 
Rắn 13,6 14 03 04 TT 

Tổng cộng - 2.713,6   

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa, 2022 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại ngay tại nguồn bao gồm: 

- Chất thải sinh hoạt có thể tái chế được như: Bìa carton, nhựa, giấy vụn được thu 

gom, định kỳ chuyển giao cho đơn vị thu mua phế liệu. 

- Chất thải rắn sinh hoạt không tái chế. 

 Chủ đầu tư đã trang bị các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt chuyên dụng đặt 

xung quanh nhà máy khi cơ sở hoạt động theo công suất ĐTM được duyệt như sau: 

Bảng 3. 10. Số lượng thùng rác chứa chất thải rắn sinh hoạt tại cơ sở 

Stt 
Số lượng 

(Thùng) 
Dung tích 

(lít) 
Khu vực 

1 03 60 Xung quanh nhà xưởng  

2 01 120 Khu vực cổng ra vào cơ sở 

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa, 2022 

Bảng 3. 11. Thông tin về thùng rác sinh hoạt đặt tại cơ sở 

Đặc điểm Hình ảnh thùng chứa 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa  58 

Màu xanh. 

Có nắp đậy ngăn mùi và chắn nước mưa, 

nắng. 

Cấu tạo nhẵn 2 mặt giúp việc vệ sinh thùng 

rác sau khi thu gom rác được dễ dàng 

Dung tích: 60 lít  

Kích thước: DxRxC=480 x 420 x 640 mm 

Nguyên liệu: Nhựa HDPE 
 

Màu cam. 

Có nắp đậy ngăn mùi và chắn nước mưa, 

nắng. 

Cấu tạo nhẵn 2 mặt giúp việc vệ sinh thùng 

rác sau khi thu gom rác được dễ dàng 

Dung tích: 120 lít  

Kích thước: DxRxC=580 x 470 x 930 mm 

Nguyên liệu: Nhựa HDPE 

 

Chất thải sinh hoạt phát sinh tại cở sở được thu gom hàng ngày và chuyển giao 

cho Hợp tác xã môi trường Bình Dương tại Hợp đồng số 05/2022 TXMTBD ngày 

29/01/2022, hiệu lực của hợp đồng đến ngày 30/12/2022. 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Theo ĐTM được phê duyệt, chủ cơ sở sẽ bố trí khu vực chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường với diện tích có diện tích 30m2, có tường bao, mái che để lưu 

chứa chất thải trước khi bán lại cho đơn vị có nhu cầu thu mua để tái chế, tái sử dụng 

hoặc đơn vị có chức năng tới thu gom, đưa đi xử lý theo quy định. Tuy nhiên, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường từ hoạt động giết mổ của cơ sở chủ yếu là lông heo, 

huyết ứ, móng heo, các chất trong lòng ruột và dạ dày gia súc, phân heo trong quá 

trình giết mổ, mỡ vụn,…. và bùn thải từ HTXLNT. Do đó, chủ cơ sở điều chỉnh 

phương án quản lý như sau: 

Đối với chất thải mô động vật tư quá trình giết mổ như: lông heo, huyết ứ, 

móng heo, các chất trong lòng ruột và dạ dày gia súc, phân heo trong quá trình giết 

mổ, mỡ vụn,…Tại khu vực giết mổ phân vùng ô chứa, nhân công thu gom vào ô chứa 

đã quy định và hàng ngày Chủ đầu tư bán cho đơn vị có nhu cầu. 

Đối với bùn thải từ HTXLNT được lưu chứa trong bể chưa bùn, chủ đầu tư hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý định kỳ khoảng 6 tháng/lần. 

3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 
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Lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở khi hoạt động theo công suất ĐTM 

được phê duyệt được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 12. Khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại cơ sở 

Stt Tên chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã chất thải 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ 

tinh hoạt tính thải 
24 18 02 01 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải (nhớt thải) 
110 17 02 03 

3 
Giẻ lau, găng tay dính dầu nhớt, hóa chất 

thải 
50 18 02 01 

4 Hộp mực in thải 5 08 02 04 

5 
Bao bì cứng thải bằng nhựa (Thùng, can 

đựng dầu nhớt thải, hóa chất thải) 
100 18 01 03 

Tổng 289 - 

Nguồn: Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa, 2022 

- Cơ sở đang xây dựng kho lưu chứa chất thải nguy hại có diện tích 20m2, được 

thiết kế nền bê tông, có mái che và tường bao xung quanh, có rãnh thu gom chất thải 

dạng lỏng khi xảy ra sự số tràn đổ và trang bị các thiết bị PCCC, có dấu hiệu cảnh báo 

CTNH bên ngoài. 

Chất thải nguy hại được cơ sở thu gom, phân loại riêng biệt và lưu giữ trong kho 

lưu giữ chất thải nguy hại. Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh sẽ được Cơ sở chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình hoạt động, để kiểm soát được tiếng ồn chủ đầu tư áp dụng một 

số giải pháp sau: 

- Hạn chế các thiết bị, máy móc có phát sinh độ ồn cao vào ban đêm và giờ nghỉ; 

- Các thiết bị máy móc có độ ồn cao được đặt trên bệ bê tông và dùng lớp đệm 

bằng cao su để giảm rung và ồn; 

- Không vận hành quá tải máy móc và thiết bị, luôn bảo dưỡng và thay thế định 

kỳ, đảm bảo tốt các điều kiện kỹ thuật làm việc của máy móc thiết bị. Thông thường 

chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 3 tháng/lần. 

- Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên để hạn chế lan truyền ồn đi xa. 

- Xây dựng tường cao để hạn chế tiếng ồn gây ảnh hưởng tới các hộ dân xung 

quanh. 

- Quy trình nhập gia súc cần được thực hiện đúng kỹ thuật. 
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- Quản lý quy trình hoạt động một cách hợp lý, tránh để tình trạng các máy gây 

ồn cùng hoạt động một lúc gây cộng hưởng tiếng ồn; 

- Không nhập heo vào ban đêm. 

- Heo được chích điện cho ngất trước khi giết mổ để giảm tiếng ồn heo kêu trong 

quá trình giết mổ. 

- Đối với tiếng ồn từ heo sống khi bắt nhốt hoặc bắt ra để chuẩn bị giết mổ, 

người công nhân phải được tập luyện thao tác dứt khoát, không do dự để tránh trường 

hợp heo vùng vẫy, kêu hét nhiều. 

3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

3.5.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro sự cố hệ thống xử lý nước 

thải 

Hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố: như hư máy bơm, bồn, thiết bị châm hóa 

chất, chế độ vận hành, …Tất cả các nguyên nhân này đều dẫn đến việc xử lý nước thải 

không đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của HTXL nước thải tập trung. Các 

biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố hệ thống XLNT như sau: 

Bảng 3. 13. Một số sự cố thường gặp của HTXLNT 

Stt Sự cố Nguyên nhân Biệp pháp khắc phục 

1 DAF cặn không nổi 

Thiếu bọt khí phân tán 

+ Đường ống khí bị xì 

+ Máy nén khí không 

đủ áp 

+ Các van bị kẹt 

+ Ngưng hệ thống thay đường 

ống khí xonng khởi động lại 

+ Ngưng hệ thống kiểm tra, 

sửa chữa máy nén khí, xong 

hoạt động trở lại 

+ Ngưng hệ thống tháo van lấy 

tạp chất hoặc thay van xong 

khởi động lại 

Hóa chất 

+ Thiếu hóa chất keo tụ 

+ Thừa hóa chất keo tụ 

+ Chỉnh tăng hóa chất 

+ Chỉnh giảm hóa chất keo tụ 

2 
Máy bơm không 

bơm nước 
Máy bơm  hỏng Thay thế máy bơm dự phòng 

Trong trường hợp chất lượng nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn quy định, 

Cơ sở cam kết sẽ ngưng hoạt động sản xuất để tìm ra nguyên nhân và khắc phục sự cố 

cho đến khi toàn bộ hệ thống xử lý nước thải vận hành bình thường mới cho hoạt động 

sản xuất trở lại. Trong thời gian khắc phục, nước thải được lưu chứa trong hồ sự cố có 

thể tích 300 m3 (kích thước D x R x R =4 x 15 x 5 (m) dung tích 220,3 m3) đặt tại khu 

vực xử lý nước thải. 

Ngoài ra, Cơ sở thực hiện các biện pháp sau: 
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- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý 

nước thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành và bảo trì, bảo dưỡng HTXLNT. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, kịp thời khắc phục các sự cố rò 

rỉ, tắt nghẽn. 

- Định kỳ kiểm tra bơm định lượng và vệ sinh màng bơm. 

- Nhân viên vận hành phải có trình độ để thực hiện đúng các yêu cầu vận hành 

và nhận biết các sự cố phát sinh. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống XLNT. 

- Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm 

định lượng. Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng 

thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

Như vậy, với các biện pháp trên cơ sở hoàn toàn có thể chủ động ứng phó tốt khi 

có sự cố HTXL nước thải.  

Bảng 3. 14. Quy trình ứng phó sự cố hệ thống XLNT 

Stt Quy trình Hành động 

I Phối hợp nội bộ 

1 

Người phát hiện là 

nhân viên làm việc 

trực tiếp trong khu 

vực xử lý nước thải 

- Nhận biết được các thông tin sự cố: 

 Vị trí công đoạn gặp sự cố. 

 Mức độ, tình trạng gặp sự cố. 

 Nguyên nhân công đoạn của HTXL gặp sự cố. 

 Có nhân viên nào bị ảnh hưởng bởi sự cố hay  

không? 

- Thông báo cho mọi người trong khu vực xảy ra sự 

cố; 

- Thông báo sự cố cho Ban chỉ huy điều hành UPSC; 

Báo cáo rõ ràng, chính xác cho Ban chỉ huy điều 

hành UPSC về tình hình sự cố tại công đoạn hiện tại; 

- Tham gia hành động ứng cứu khẩn cấp (nếu thuộc 

lực lượng cứu hộ và xử lý sự cố cơ sở) hoặc trở về vị 

trí làm việc của mình; 

- Nhận sự sắp xếp nhiệm vụ từ cấp trên. 

2 

Người điều hành trực 

tiếp ứng cứu, xử lý sự 

cố - Ban chỉ huy điều 

hành UPSC 

- Thông báo tình huống khẩn cấp cho mọi người, bộ 

phận liên quan trong khu vực xử lý nước thải theo 

quy trình thông báo tin khẩn cấp, yêu cầu mọi người 

thực hiện đúng theo quy trình ứng cứu sự cố. 

- Sơ tán người không có nhiệm vụ hay không được 

trang bị bảo hộ ứng cứu ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

- Khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố và phạm vi tác 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa  62 

Stt Quy trình Hành động 

động của sự cố ảnh hưởng như thế nào đến hoạt 

động sản xuất của cơ sở. 

- Chỉ đạo các đội viên trong Đội ứng phó sự cố thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Dừng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 

gặp sự cố và thông báo cho bộ phận sản xuất 

ngừng sản xuất.  

+ Bộ phận chuyên môn bảo trì tiến hành khắc 

phục, sửa chữa công đoạn gặp sự cố, mở van bơm 

nước thải về bể sự cố. 

+ Bộ phận vận hành HTXLNT: kiểm tra các thông 

số vận hành liên tục để làm căn cứ xem xét sự cố 

đã được khắc phục hay chưa. 

+ Sau khi khắc phục xong:  

 Bộ phận vận hành HTXLNT tiến hành mở 

van bơm nước thải từ bể sự cố về bể điều hòa của hệ 

thống xử lý nước thải. 

 Bộ phận vận hành HTXLNT báo cáo tình 

hình khắc phục, sửa chữa tại công đoạn gặp sự cố 

cho Lãnh đạo HTX. 

 Bộ phận sản xuất: sau khi kiểm tra chất lượng 

nước thải đạt tiêu chuẩn, tiến hành sản xuất lại. 

3 
Đội viên Đội ứng phó 

sự cố cơ sở 

- Nghe theo mệnh lệnh của Ban chỉ huy UPSC cơ 

sở trực tiếp xử lý sự cố. 

II Phối hợp với các đơn vị bên ngoài khi sự cố vượt tầm kiểm soát của HTX 

1 

Người điều hành trực 

tiếp ứng cứu, xử lý sự 

cố - Ban chỉ huy điều 

hành UPSC 

Khi xác định sự cố vượt tầm kiểm soát, xử lý của cơ 

sở, người điều hành trực tiếp ứng cứu, xử lý sự cố 

thông báo cho các đơn vị bên ngoài để hỗ trợ. 

2 
Các đơn vị thi công, 

sửa chữa  

Khi đến cổng cơ sở sẽ được hướng dẫn đến vị trí xảy 

ra sự cố. 

Thực hiện triển khai sửa chữa tại công đoạn gặp sự 

cố 

 

3.5.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải, bể 

tự hoại 

Bể tự hoại 
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Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, 

tránh các sự cố có thể xảy ra như: 

Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước 

tiểu.  

Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.  

Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước 

Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn. 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

3.5.3. Sự cố rò rỉ nguyên, nhiên liệu, hóa chất 

An toàn khi bảo quản, sử dụng các loại nhiên liệu, hóa chất: 

Quá trình lưu trữ nhiên liệu, hóa chất có thể xảy ra các sự cố rò rỉ gây ô nhiễm 

môi trường và sự cố cháy nổ. Để phòng ngừa sự cố này có thể xảy ra, cơ sở áp cụng 

các biện pháp sau: 

- Trang bị các bao bì, thùng đựng thích hợp cho mỗi loại nhiên liệu và hóa chất. 

- Thùng chứa, bao bì phải được kiểm định về chất lượng để phù hợp với tiêu 

chuẩn Việt Nam. 

- Thường xuyên kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các hóa chất được chứa trong các 

vật chứa thích hợp với nhãn hợp lệ và bản dữ liệu an toàn hóa chất mới nhất. 

- Kho được giữ khô, vì sự ẩm ướt cũng làm cho các bao, gói giấy bị hư hại và có 

thể dẫn đến việc rò rỉ hoá chất. 

- Có hệ thống thông gió phù hợp, những nơi việc thông gió tự nhiên không đủ thì 

phải lắp đặt quạt thông gió. 

- Bảo quản trong các thùng kín, để thùng đứng, có nắp đậy chặt.  

- Để khu vực riêng, ít người.  

- Khi tràn đổ hoặc rò rỉ cần dùng vải thấm hết phần dầu chảy ra cho vào túi nilon 

kín, đem tới khu vực lưu trữ chất thải nguy hại. Sau đó rửa tay thật kỹ. 

- Nhiên liệu, hóa chất có dán nhãn tên và hướng dẫn sử dụng. 

Công tác ứng cứu sự cố tràn đổ nhiên liệu, hóa chất: 

- Các bước ứng cứu với sự cố rò rỉ, tràn đổ nhiên liệu, hóa chất:  

- Gọi sự trợ giúp nếu cần.  

- Sử dụng đồ bảo hộ phù hợp:  Áo dài, Bao giày, Găng tay, khẩu trang.   

- Thấm dịch tràn đổ bằng vải thấm và vứt trong một túi bịt kín  
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- Rửa sạch bằng nước sạch hoặc lau sạch bằng khăn.  

- Vứt tất cả túi bịt kín và vật liệu bị nhiễm trong một thùng chuyên dụng đựng 

CTNH. 

- Rửa tay kỹ lưỡng  

- Điền vào tờ báo cáo sự cố như đã được quy định 

Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất: 

 

Hình 3. 14. Quy trình ứng phó sự cố tràn đỗ hóa chất 

3.5.4. Sự cố cháy nổ 

Tràn đổ 

Báo động an toàn 

cho toàn nhà kho  

Thông báo cho lãnh 

đạo cơ sở  

Nhận diện, đánh giá và 

khả năng giải quyết sự cố 

 

Khoanh vùng, xử lý tràn 

đô 

Thu dọn hiện trường  

Điều tra và viết báo cáo sự cố  

Kết thúc  

Sơ tán người 

Diện rộng 

/nghiêm trọng 

Diện nhỏ/không 

nghiêm trọng 

Sơ tán người 

Phối hợp với cơ quan 

chứa năng tiên hành 

Khoanh vùng, xử lý, 

cách ly nguồn gây 

cháy 

Báo cho cơ quan chức 

năng gần nhất 
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Hệ thống chữa và báo cháy được thiết kế tuân theo các quy định của luật PCCC 

và các quy định liên quan do Việt Nam quy định. Kế hoạch ngăn ngừa và ứng phó như 

sau: 

 Phòng cháy:  

Để phòng chống các nguyên nhân gây cháy nổ, Cơ sở áp dụng các biện pháp sau:  

- Tủ điện được đặt nơi riêng biệt, cách ly với khu sản xuất; đường dây điện đều 

tính dư tải và đi trong các máng dây đảm bảo an toàn cháy nố, chia ra thành 

nhiều tủ điện khác nhau và hạn chế sử dụng đồng loạt các motor.  

- Gắn trụ chống sét trên mái nhà xưởng và được tiếp đất cẩn thận.  

- Triệt để tuân theo các quy định về phòng hoả, chống sét mà Nhà nước đã ban 

hành.  

- Cấm dùng ngọn lửa trần trong môi trường dễ cháy. Không mài các dụng cụ kim 

loại không để trở thành nguồn phát nhiệt gây cháy nổ, nghiêm cấm việc đốt lửa 

sưởi ấm, đun nước, nấu ăn trong nhà xưởng.  

- Công nhân, thủ kho, bảo vệ cũng được huấn luyện chữa cháy bằng bình xịt.  

- Quy định không được phép hút thuốc lá và ăn uống trong khu vực nhà xưởng;   

- Không cho bất kì cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh lửa vào 

khu vực đã được quy định, nhất là các khu vực dễ cháy.  

- Trang bị hệ thống báo cháy khi có sự cố, và chấp hành nghiêm chỉnh những qui 

định về an toàn phòng cháy chữa cháy cho khu vực nhà kho.  

- Xây dựng các bảng hướng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc bảo trì, sửa 

chữa các thiết bị máy móc tại các khu vực sản xuất.  

- Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy như: máy bơm, vòi xịt nước, hồ 

nước dự trữ, cát, bình CO2, bình bọt hóa chất,… tại khu vực văn phòng và nhà 

xưởng. Các phương tiện chữa cháy được bố trí phân tán dàn đều tại các phân 

xưởng rất dễ thấy và dễ lấy.  

- Đường nội bộ rộng và vào tận các khu vực nhà xưởng, văn phòng nên khi có sự 

cố, xe chữa cháy có thể vào tận nơi để khắc phục.  

- Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy.  

- Hệ thống cấp điện cho cơ sở và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được thiết kế độc 

lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường dây tải 

điện.  

- Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được đo đạc theo dõi thường 

xuyên các thông số kỹ thuật.  

- Thường  xuyên  kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCN, phương  

tiện PCCN.  

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân tuân thủ công tác phòng cháy chữa cháy. 

Dụng cụ PCCC (bình CO2, xẻng, thang, gàu, máy bơm nước . . . ) để đúng nơi 

qui định, không được tự ý di chuyển hoặc lấy sử dụng vào việc khác. Sau khi 

dập lửa xong phải để dụng cụ vào vị trí cũ và báo ngay cho cán bộ phụ trách 

kiểm tra.   
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 Quy trình phòng chống và ứng cứu sự cố cháy nổ: 

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân tuân thủ công tác phòng cháy chữa cháy. 

Dụng cụ PCCC để đúng nơi qui định, không được tự ý di chuyển hoặc lấy sử 

dụng vào việc khác. Sau khi dập lửa xong phải để dụng cụ vào vị trí cũ và báo 

ngay cho cán bộ phụ trách kiểm tra. 

- Tại các nơi dễ cháy nổ, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động. 

Các phương tiện PCCC được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và luôn ở trong tình 

trạng sẵn sàng hoạt động. 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao đều có hồ sơ lý lịch 

được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ. 

- Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho được cách ly, tránh xa nguồn có khả 

năng phát lửa và tia lửa điện. Khoảng cách an toàn giữa các công trình là 12 – 

20m để ô tô cứu hoả có thể tiếp cận dễ dàng. 

- Cấm công nhân hút thuốc, mang bật lửa và các dụng cụ phát ra lửa trong khu 

vực dễ cháy. 

- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với Công an PCCC Thuận An để xây dựng phương án 

phòng cháy chữa cháy cho toàn Cơ sở, bố trí cho đội xung kích cùng công nhân 

tập dượt theo các phương án đã lập. 

 Biện pháp chữa cháy:  

(1) Dập lửa: 

Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường và các 

lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: 

bình chữa cháy, nước để dập lửa.  

(2) Dọn dẹp:   

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị 

cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi 

khu vực. 

(3) Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm:  

Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan có chức năng để phối 

hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan có chức năng sẽ 

cùng tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các 

bên có liên quan. Ngoài ra Chủ dự án sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định 

những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

Xây dựng quy trình ứng phó khi có cháy: 
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Hình 3. 15.  Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

3.5.5. An toàn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động trong cơ sở, các biện pháp sau đây được thực hiện: 

- CBCNV thực hiện đúng tác phong ; 

- Thường xuyên tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV theo định kỳ; 

- Tuyên truyền, giáo dục công nhân có ý thức chấp hành nội quy của Nhà 

máy, tổ chức khen thưởng cho những CBCNV có ý thức BVMT. Đồng 

thời áp dụng những biện pháp xử phạt nghiêm khắc đối với những công 

nhân không tuân theo nội quy. 

3.5.6. Phòng tránh tai nạn điện: 

Nhằm phòng tránh các tại nạn sự cố điện, các biện pháp sau đây được thực hiện: 

Cháy nổ  

Báo động an toàn 

cho toàn cơ sở  

Thông báo cho lãnh 

đạo cơ sở  

Nghiêm trọng? 

Dập lửa  

Thu dọn hiện trường  

Điều tra và viết báo 

cáo sự cố  

Kết thúc 

Cắt 

điện  

Báo cho 

đội PCCC  

Thoát hiểm 

nếu cần  

Kết hợp với 

đội PCCC 

dập lửa  

Có 

Không 
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- Không chạm vào chỗ đang có điện trong cơ sở như: Ổ cắm điện, cầu dao, 

cầu chì không có nắp đậy; chỗ tróc vỏ bọc cách điện của dây dẫn điện; chỗ 

nối dây; dây điện trần…để không bị điện giật chết người. 

- Dây điện trong cơ sở phải được đặt trong ống cách điện và dùng lọai dây 

có vỏ bọc cách điện, có tiết diện dây đủ lớn để có dòng điện cho phép của 

dây dẫn lớn hơn dòng điện phụ tải để dây điện không bị quá tải gây chạm 

chập, phát hỏa trong cơ sở. 

- Phải lắp cầu dao hay áptơmát ở đầu đường dây điện chính trong cơ sở, ở 

đầu mỗi nhánh dây phụ và lắp cầu chì ở trước các ổ cắm điện để ngắt 

dòng điện khi có chạm chập, ngăn ngừa phát hỏa do điện. 

- Khi sử dụng các công cụ điện cầm tay (máy khoan, máy mài…) phải 

mang găng tay cách điện hạ thể để không bị điện giật khi công cụ bị rò 

điện. 

- Khi sửa chữa điện phải cắt cầu dao điện và treo bảng “Cấm đóng điện, có 

người đang làm việc” tại cầu dao để không bị điện giật. 

- Không đóng cầu dao, bật công tắc điện khi tay ướt, chân không mang dép, 

đứng nơi ẩm ướt để không bị điện giật . 

- Không để trang thiết bị điện phát nhiệt ở gần đồ vật dễ cháy nổ để không 

làm phát hỏa trong cơ sở. 

- Các thiết bị điện, đồ dùng điện, cầu dao điện, công tắc, ổ cắm điện…bị hư 

hỏng phải sửa chữa, thay thế ngay để người sử dụng không chạm phải các 

phần dẫn điện gây điện giật chết người. 

- Không sử dụng dây điện, thiết bị điện, đồ dùng điện có chất lượng kém vì 

các thiết bị này có lớp cách điện xấu dễ gây chạm chập, rò điện ra vỏ gây 

điện giật chết người và dễ gây phát hỏa trong cơ sở. 

3.5.7. An toàn thực phẩm, phòng ngừa sự cố sản phẩm không đạt chất lượng 

- Kiểm soát nguyên liệu đầu vào: Lựa chọn đơn vị cung cấp nguyên liệu đáng tin 

cậy; Gia súc nhập về phải có giấy chứng nhận của thú y về nguồn gốc xuất xứ và tình 

trạng sức khỏe đủ điều kiện giết mổ   

- Quy hoạch  xưởng 

 Phân riêng khu sạch và khu bẩn: Khu bẩn bao gồm nơi tiếp nhận gia súc, khu 

vực tháo dỡ gia súc từ xe vận chuyển, giá treo gia súc. Khu sạch gồm khu vực rửa, 

kiểm tra thú y (đóng dấu). Giữa khu sạch và khu bẩn có vách ngăn cách  

 Sàn, tường có độ dốc về phía hệ thống thu gom chất thải (độ dốc 2% đối với 

khu bẩn và 1% đối với khu sạch), sàn cấu tạo không có nước đọng   

- Vệ sinh khu vực nuôi nhốt: vệ sinh trước khi nuôi nhốt  

- Vệ sinh nơi giết mổ: vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi ca sản xuất 

- Vệ sinh công nhân:  Tất cả mọi người tham gia vào quá trình giết mổ như chuẩn 

bị, bao gói, thao tác và bảo quản. 

- Quản lý chất thải tốt: thu gom chất thải sạch sẽ, lưu trữ tại các khu vực đã quy 

định. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa  69 

3.6. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Các nội dung và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đã được 

điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt được 

trình bày trong bảng dưới đây: 
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Bảng 3. 15. Các nội dung của dự án đã được điều chỉnh, thay đổi so với ĐTM đã được phê duyệt 

TT Nội dung Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện 

Văn bản đồng 

ý/cho phép 

của cơ quan 

phê duyệt báo 

cáo ĐTM 

1 

Các hạng 

mục công 

trình  

Hạng mục công trình  

TT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

A 
Công trình xây 

dựng 
2.870,00 47,70 

I 
Công trình 

chính 
2.220,00 36,90 

1.1 Xưởng 1 660,0 10,97 

  
Khu vực tồn trữ 

gia súc 
360   

  
Khu vực giết mổ 

gia súc 
300   

1.2 Xưởng 2 1.500 24,93 

  
Khu vực tồn trữ 

gia súc 
800   

Hạng mục công trình 

TT Hạng mục 

Diện 

tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

A 
Công trình 

xây dựng 
2.511,0 41,74   

I 
Công trình 

chính 
2.220,0 25,93   

1.1 Xưởng 1 660,0 10,97   

  
Khu vực tồn 

trữ gia súc 
360     

  
Khu vực giết 

mổ gia súc 
300     

1.2 Xưởng 2 1.500 24,93   

  Khu vực tồn 800     

- 
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TT Nội dung Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện 

Văn bản đồng 

ý/cho phép 

của cơ quan 

phê duyệt báo 

cáo ĐTM 

  
Khu vực giết mổ 

gia súc 
700   

1.3 
Khu vực hành 

chính 
60 1,00 

II 
Công trình bảo 

vệ môi trường 
650,0 10,80 

2.1 

Nhà chứa chất 

thải thông 

thường 

30 0,50 

2.2 Nhà chứa CTNH 20 0,33 

2.3 
Hệ thống xử lý 

nước thải 
600 9,97 

B Đất cây xanh 1.610,3 26,77 

trữ gia súc 

  
Khu vực giết 

mổ gia súc 
700     

1.3 
Khu vực hành 

chính 
60 1,00   

II 
Công trình 

phụ trợ  
67,0 1,11   

2.1 Khu đặt lò hơi 15 0,25 

Lắp đặt mới tại 

khu vực gần 

xưởng 2 

2.2 Khu vệ sinh 40 0,66 

Gồm nhà vệ 

sinh khu văn 

phòng và nhà 

vệ sinh khu vực 

xưởng 2 (mới 

xây dựng) 

2.3 Nhà kho 12 0,20 
Bổ sung diện 

tích so với 

ĐTM được 
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TT Nội dung Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện 

Văn bản đồng 

ý/cho phép 

của cơ quan 

phê duyệt báo 

cáo ĐTM 

C 
Đất giao thông, 

sân bãi 
1.536,0 25,53 

Tổng cộng 6.016,3 100,00 
 

duyệt 

III 

Công trình 

bảo vệ môi 

trường 

224,0 3,72   

3.1 
Nhà chứa 

CTNH 
20 0,33   

3.2 
Hệ thống xử lý 

nước thải 
204 3,39 

Cải tạo và xây 

dựng HTXLNT 

lên 220m3 /ngày 

(giảm diện tích 

so với ĐTM 

được phê duyệt) 

B Đất cây xanh 1.610,3 26,77   

C 
Đất giao 

thông, sân bãi 
1.895,0 31,50 

Điều chỉnh diện 

tích do bổ sung 

bố trí công trình 

phụ trợ, giảm 

diện tích 

HTXLNT  
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TT Nội dung Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện 

Văn bản đồng 

ý/cho phép 

của cơ quan 

phê duyệt báo 

cáo ĐTM 

Tổng cộng 6.016,3 100,00   
 

2 

Công đoạn 

đun nước 

trụng heo 

Sử dụng nhiên liệu gas 
Sử dụng lò hơi đốt dầu DO 500 kg/giờ 

Ống thải: đường kính D300 và chiều cao phát thải là 9m. 
- 

3 
Hệ thống xứ 

lý nước thải 

Công suất: 202 m3/ngày 

Diện tích: 300 m2 

Quy trình xử lý: Nước thải (Nước thải giết mổ, 

rửa chuồng, tắm heo qua hệ thống hầm biogas và 

nước thải sinh hoạt qua bể tự hoại → Hố gom → 

Bể tuyển nổi → Bể vi sinh yếm khí → Bể vi sinh 

hiếu khí → Bể lắng sơ cấp → Bể lắng trọng lực 

→ Bể trung chuyển → Bể lọc nhanh → Bể lọc 

sinh học → Bể lắng (bùn phát sinh được đưa về 

bể chứa bùn và tuần hoàn vào hầm biogas) → Bể 

khử trùng → Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B). 

Công suất: 220 m3/ngày 

Diện tích: 204 m2 

Quy trình xử lý: Nước thải (Nước thải giết mổ, rửa chuồng, 

tắm heo và nước thải sinh hoạt qua bể tự hoại) → Hố gom 

kết hợp kỵ khí → Bể tách dầu → Bể điều hòa → Tuyển nổi 

áp lực (bùn phát sinh được đưa về bể chứa bùn) → Bể 

Anoxic → Bể sinh học MBBR → Bể lắng sinh học (bùn 

phát sinh được đưa về bể chứa bùn) → Bể khử trùng → 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). 

- 

Máy móc thiết bị 

TT Hạng mục 

công trình 

Số 

lượng 

Quy 

cách  

Kích 

thước 

Máy móc thiết bị 

- 
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TT Nội dung Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện 

Văn bản đồng 

ý/cho phép 

của cơ quan 

phê duyệt báo 

cáo ĐTM 

1 Hố gas tập 

trung 

1 cái BTCT 

M200 

1m x 

1m x 

1m 

2 Hệ thống 

hầm Biogas 

7 cái BTCT 

M200 

10m x 

1m x 

1m 

3 Hố gom 1 cái BTCT 

M200 

1m x 

1m x 

2m 

4 Bể tuyển 

nổi 

1 cái Bồn 

thép 

3m x 

3m x 

3,5m 

5 Bể vi sinh 

yếm khí 

1 cái Bồn 

thép 

3m x 

3m x 

3 

6 Bể vi sinh 

hiếu khí 

1 cái Bồn 

thép 

3m x 

3m x 

3 

STT Công trình Vật liệu 
Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

1 

Hố gom kết 

hợp kỵ khí 

(Hiện hữu) 

- Vật liệu: 
+ Bê tông 

cốt thép, 

M250; 

+ Chống 

thấm mạch 

ngừng băng 

cản nước 

PVC 

Waterstop 

V200; 

+ Thành bên 

trong bể quét 

2 lớp Kova 

CT11A 

chống thấm; 

+ Thành bên 

ngoài bể 

7 6 1,5 

1 Bể tách dầu 4,6 1,1 5 

2 Bể điều hòa 4,3 4,6 5 

3 Bể Anoxic  4,3 4,3 5 

4 Bể MBBR 6,1 4,3 5 

5 
Bể lắng sinh 

học 
4,3 4,6 5 

6 
Bể khử 

trùng 
4,6 1,1 5 

7 Bể chứa bùn  6,5 1,1 5 
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TT Nội dung Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện 

Văn bản đồng 

ý/cho phép 

của cơ quan 

phê duyệt báo 

cáo ĐTM 

7 Bể lắng sơ 

bộ 

1 cái Bồn 

thép 

3m x 

3m x 

3 

8 Bể lắng 

trọng lực 

1 cái Bồn 

thép 

3m x 

3m x 

3 

9 Bể trung 

chuyển 

1 cái Bồn 

thép 

3m x 

3m x 

3 

10 Bể lọc 

nhanh 

1 cái Bồn 

thép 

1,5m 

x 5m 

11 Bể lắng 

sinh học 

1 cái Bồn 

thép 

1,5m 

x 5m 

12 Bể lắng 1 cái Bồn 

thép 

1,5m 

x 5m 

13 Bể khử 

trùng 

1 cái Bồn 

thép 

1,5m 

x 5m 
 

8 Hồ sự cố 

quét 2 lớp 

Kova 

CT11A; 

- Hoàn 

thiện: 
+ Sơn mặt 

ngoài phần 

nổi bằng sơn 

Dulux 

Wathershield 

(có bả ma tít 

ngoài trời). 

+ Thang 

xuống bể 

Inox 304, 

dày 1,5mm. 

4 15 5 

9 

Bệ đặt thiết 

bị tuyển nổi 

và máy ép 

bùn 

- Giàn kèo, 

mái che, tole 

lượn sóng 

dày 0,45mm 

9,3 8,3 5 
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TT Nội dung Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện 

Văn bản đồng 

ý/cho phép 

của cơ quan 

phê duyệt báo 

cáo ĐTM 

10 

Nhà điều 

khiển trung 

tâm (N01) 

- Nhà N01: 

Móng, cột, 

dầm, sàn, 

mái đổ 

BTCT chịu 

lực 3 bồn 

chứa 5m3 

- Tường dày 

100 xây 

gạch, tô trát - 

bả - sơn 

hoàn thiện 

ICI Maxilite 

- Cửa đi cửa 

sổ khung 

thép, kính 

dày 5mm 

8 5,7 4,5 

 

4 

Nhà chứa 

CTR (kho 

CTR thông 

thường và 

kho CTNH) 

Diện tích: 50 m2 

Nhà chứa CTR: kho CTNH và kho chất thải 

công nghiệp thông thường 

Vị trí: phía Tây Nam cơ sở 

Diện tích: 20 m2 

Kho CTNH 

Vị trí: tiếp giáp phía Tây nhà xưởng 1 
- 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01 (nước thải sinh hoạt): Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động 

sinh hoạt của công nhân tại cơ sở, bao gồm nước rửa chân tay, nước thải từ nhà vệ 

sinh. 

- Nguồn số 02 (nước thải sản xuất): bao gồm nước thải sản xuất phát sinh từ khu 

vực giết mổ, lưu trú. 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 200,4 m3/ngày 

+ Nước thải sinh hoạt: 4,4 m3/ngày. 

+ Nước thải sản xuất: 196 m3/ngày. 

4.1.3. Dòng nước thải 

Cơ sở phát sinh 01 dòng nước thải sau HTXL nước thải cục bộ trước khi thải ra 

môi trường (mương thoát nước của khu vực  rạch Cùng  kênh tiêu Bình Hòa  

rạch Vĩnh Bình  sông Sài Gòn) . 

Quy trình xử lý nước thải như sau: 

Nước thải (Nước thải giết mổ, rửa chuồng, tắm heo và nước thải sinh hoạt qua bể 

tự hoại) → Hố gom kết hợp kỵ khí → Bể tách dầu → Bể điều hòa → Tuyển nổi áp lực 

(bùn phát sinh được đưa về bể chứa bùn) → Bể Anoxic → Bể sinh học MBBR → Bể 

lắng sinh học (bùn phát sinh được đưa về bể chứa bùn) → Bể khử trùng → Nước thải 

sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

phải nằm trong giới hạn quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) (Kq = 0,9; Kf = 

1,1) như sau: 

Bảng 4. 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 

40:2011/BTNMT (B) (Kq = 0,9; Kf = 1,1) 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 40:2011/BTNMT (B) 

(Kq = 0,9; Kf = 1,1) 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 Màu Pt/Co 150 

3 pH - 5,5 đến 9 

4 BOD5 (20oC) mg/l 49,5 

5 COD mg/l 148,5 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 99 
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TT Thông số Đơn vị 
QCVN 40:2011/BTNMT (B) 

(Kq = 0,9; Kf = 1,1) 

7 Asen mg/l 0,099 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,0099 

9 Chì mg/l 0,495 

10 Cadimi mg/l 0,099 

11 Crom (VI) mg/l 0,099 

12 Crom (III) mg/l 0,99 

13 Đồng mg/l 1,98 

14 Kẽm mg/l 2,97 

15 Niken mg/l 0,5 

16 Mangan mg/l 0,99 

17 Sắt mg/l 4,95 

18 Tổng xianua mg/l 0,099 

19 Tổng phenol mg/l 0,495 

20 Tổng dầu mỡ khoán g mg/l 9,9 

21 Sunfua mg/l 0,495 

22 Florua mg/l 9,9 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 9,9 

24 Tổng nitơ mg/l 39,6 

25 Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 5,9 

26 Clorua 

(không áp dụng khi xả vào 

nguồn nước mặn. nước lợ) 

mg/l 990 

27 Clo dư mg/l 1,98 

28 Tổng hoá chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ 

mg/l 0,099 

29 Tổng hoá chất bảo vệ thực mg/l 0,99 
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TT Thông số Đơn vị 
QCVN 40:2011/BTNMT (B) 

(Kq = 0,9; Kf = 1,1) 

vật phốt pho hữu cơ 

30 Tổng PCB mg/l 0,0099 

31 Coliform vi 

khuẩn/100ml 

5000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 

 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận 

- Tọa độ địa lý vị trí xả thải vào rạch Cùng: X= 12.04.514  Y=  06.86.955 

- Phương thức xả thải: Tự chảy 

- Chế độ xả nước thải: liên tục 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: mương thoát nước của khu vực  rạch Cùng  

kênh tiêu Bình Hòa  rạch Vĩnh Bình  sông Sài Gòn. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Không 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động của các máy móc, thiết bị trong cơ sở 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

+ QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc. 

Bảng 4. 2. Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung đề nghị cấp phép 

STT Vị trí phát sinh 
QCVN 24:2016/BYT 

(dBA) 

QCVN 

27:2016/BYT (m/s2) 

1 Tiếng ồn   

1.1 Khu vực sản xuất 85 - 

1.2 Khu vực văn phòng 65 - 

2 Độ rung - 1,4 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

4.4.1. Nguồn phát sinh 
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 - Nguồn số 01: sinh hoạt của công nhân viên tại cơ sở. Thành phần chủ yếu là 

chất hữu cơ (thực phẩm thừa), giấy bìa, nhựa, thủy tinh,… 

 - Nguồn số 02: quá trình giết mổ gia súc, HTXLNT. Thành phần chủ yếu là 

lông heo, huyết ứ, móng heo, các chất trong lòng ruột và dạ dày gia súc, phân heo 

trong quá trình giết mổ, mỡ vụn,…bùn thải HTXLNT; 

4.4.2. Khối lượng phát sinh 

 - Nguồn số 01: phát sinh chất thải sinh hoạt tối đa khoảng 15 kg/ngày; 

 - Nguồn số 02: phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường với khối lượng 

như sau: 

Bảng 4. 3. Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/ngày) 

Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

1 

Lông heo, huyết ứ, 

móng heo, các 

chất trong lòng 

ruột và dạ dày gia 

súc, phân heo 

trong quá trình 

giết mổ, mỡ 

vụn,… 

Rắn 2.700 14 03 02 TT-R 

2 
Bùn thải từ 

HTXLNT 
Rắn 13,6 14 03 04 TT 

Tổng cộng - 2.713,6   

4.4.3. Biện pháp thu gom, xử lý 

 - Chất thải rắn sinh hoạt: phân loại ngay tại nguồn bao gồm:  

+ Chất thải sinh hoạt có thể tái chế được như: Bìa carton, nhựa, giấy vụn được 

thu gom, định kỳ chuyển giao cho đơn vị thu mua phế liệu; 

+ Chất thải rắn sinh hoạt không tái chế hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom và xử lý.  

Trang bị 03 thùng chứa rác dung tích 60l đặt xung quanh nhà máy và 01 thùng 

chứa rác 120l khu vực bảo vệ để thu gom rác sinh hoạt phát sinh. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

+ Đối với chất thải mô động vật tư quá trình giết mổ như: lông heo, huyết ứ, 

móng heo, các chất trong lòng ruột và dạ dày gia súc, phân heo trong quá trình giết 

mổ, mỡ vụn,…Tại khu vực giết mổ phân vùng ô chứa, nhân công thu gom vào ô chứa 

đã quy định và hàng ngày Chủ đầu tư bán cho đơn vị có nhu cầu. 

+ Bùn thải từ HTXLNT: lưu chứa trong bể chưa bùn, chủ đầu tư hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom và xử lý với tần suất định kỳ 6 tháng/lần.  
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Quản lý chất thải rắn theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại 

4.5.1. Nguồn phát sinh 

 - Nguồn phát sinh: chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất. Thành phần chủ 

yếu là bóng đèn, hộp mực in, bao bì nhựa thải có thành phần nguy hại,… 

4.5.2. Khối lượng phát sinh  

 Chất thải nguy hại phát sinh với khối lượng như sau; 

Bảng 4. 4. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

Stt Tên chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã chất thải 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ 

tinh hoạt tính thải 
24 18 02 01 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải (nhớt thải) 
110 17 02 03 

3 
Giẻ lau, găng tay dính dầu nhớt, hóa chất 

thải 
50 18 02 01 

4 Hộp mực in thải 5 08 02 04 

5 
Bao bì cứng thải bằng nhựa (Thùng, can 

đựng dầu nhớt thải, hóa chất thải) 
100 18 01 03 

Tổng 289 - 

4.5.3. Biện pháp thu gom, xử lý 

Các CTNH phát sinh tại cơ sở  phân loại  lưu trữ trong khu vực chứa CTNH 

tại nhà chứa rác, diện tích 20 m2 (bố trí khu vực chứa riêng, độ cao nền đảm bảo 

không bị ngập lụt; mặt sàn tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, sàn bảo đảm 

kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu ăn mòn, không có khả năng 

phản ứng hóa học với chất thải nguy hại, tường và vách ngăn bằng vật liệu không 

cháy; có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải nguy hại bằng 

vật liệu không cháy, có dán các bảng phân khu vực, trang bị các thùng chứa riêng cho 

từng loại chất thải)  định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

5.1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

- Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải: 01/11/2022. 

- Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải: 18/01/2023. 

- Công suất xử lý dự kiến hoạt động của hệ thống xử lý nước thải là 100%. 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá sự phù hợp của công trình 

xử lý nước thải và khí thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-

10:1992).  

Quan trắc đối với công trình xử lý nước thải: 

Mẫu tổ hợp: một mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn lấy ở 03 

thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa - chiều, chiều - tối) hoặc ở 03 thời điểm 

khác nhau (đầu, giữa, cuối) của ca sản xuất, được trộn đều với nhau; 

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý 

nước thải ít nhất là 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm.  

- Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử 

lý nước thải ít nhất là 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công 

trình xử lý nước thải. 

Bảng 5. 1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

STT Vị trí Số lượng Thông số quan trắc 
Thời gian lấy 

mẫu dự kiến 

1 Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình, thiết bị xử lý chất thải 

1.1 Hệ thống xử lý nước thải Được lấy mẫu 

tổ hợp trong 75 

ngày vận hành 

thử nghiệm cứ 

15 ngày lấy 

mẫu 1 lần.  

- Thời gian bắt 

đầu: 

01/11/2022. 

1 

Đầu vào của công 

trình xử lý nước 

thải 

6 
Lưu lượng, pH, BOD5, 

COD, TSS, Amoni, TN, TP, 

Coliform. 

 2 

Đầu ra của công 

trình xử lý nước 

thải 

6 

II Giai đoạn vận hành ổn định của công trình, thiết bị xử lý chất thải 
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STT Vị trí Số lượng Thông số quan trắc 
Thời gian lấy 

mẫu dự kiến 

2.1 Hệ thống xử lý nước thải 
Lấy 7 ngày liên 

tiếp sau giai 

đoạn điều chỉnh 

hiệu suất từng 

công đoạn và 

hiệu quả của 

công trình xử lý 

nước thải. 7 

mẫu (1 ngày 1 

mẫu) bắt đầu từ 

ngày 

18/01/2023. 

1 

Đầu vào của công 

trình xử lý nước 

thải 

7 

Lưu lượng, pH, BOD5, 

COD, TSS, Amoni, TN, TP, 

Coliform. 

 2 

Đầu ra của công 

trình xử lý nước 

thải 

7 

Ghi chú: Trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu 

đúng ngày dự kiến thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang ngày kế tiếp. 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

 Quan trắc nước thải: 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại đầu ra HTXLNT; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

- Thông số giám sát: lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, TN, TP, 

Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) (Kq = 0,9; Kf = 1,1) 

5.2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác 

 Giám sát chất thải rắn, chất thải thông thường 

Chủ đầu tư sẽ thống kê, theo dõi lượng chất thải thông thường, chất thải sinh 

hoạt, phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. 

 Chất thải nguy hại 

Vị trí giám sát: Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại phát sinh từ dự án  

Thông số giám sát: Khối lượng, chứng từ thu gom, thành phần. 

Tần suất giám sát: thường xuyên 

Quy định áp dụng: Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 

2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí giám sát chất thải rắn: 30.000.000 VNĐ/năm. 

Kinh phí giám sát nước thải: 40.000.000 VNĐ/năm. 
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CHƯƠNG VI: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa cam kết về tính trung thực, chính 

xác của số liệu; thông tin về dự án, các vấn đề môi trường của dự án được trình bày 

trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường.  

Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa cam kết thực hiện nghiêm túc các 

phương án giảm thiểu tác động và các cam kết được trình bày trong báo cáo đề xuất 

cấp Giấy phép môi trường được phê duyệt, để giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác 

động xấu đến môi trường.  

Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Bình Hòa cam kết thực hiện các biện pháp 

khống chế và giảm thiểu ngay tại nguồn các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động của 

dự án như đã nêu trong báo cáo này, cụ thể như sau:    

- Môi trường không khí đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh QCVN 05 :2013/BTNMT. 

- Tiếng ồn đạt tiêu chuẩn QCVN 24:2016/BYT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

- Môi trường không khí khu vực nhà xưởng đáp ứng QCVN 22:2016/BYT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức chiếu sáng cho phép tại nơi làm việc; 

QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi 

khí hậu tại nơi làm việc; QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 

03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 

yếu tố hóa học tại nơi làm việc; Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 

và 07 thông số vệ sinh lao động và các quy định hiện hành. 

- Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B trước khi thoát ra 

mương thoát nước cạnh cơ sở, sau đó thoát ra rạch Cùng. 

- Chất thải nguy hại được xử lý tuân thủ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Bình Dương về ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương. 

- Chủ đầu tư cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ và 

trình lên cơ quan nhà nước đúng quy định và công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

- Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ đúng quy định. 

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra 

các sự cố môi trường./. 
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